
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ THẤT KHÊ (gồm: thị trấn Thất Khê, xã Chi Lăng, xã Chí Minh trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mạc Thị Thuý 13/5/1980 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liện hiệp Phụ nữ xã Chi Lăng

2 Chu Văn Báo 23/02/1963 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Chi Lăng

3 Triệu Thị Hồng Lê 13/9/1985 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chi Lăng

4 Hoàng Thị Lan 17/9/1990 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng

5 Chu Thị Quyên 20/11/1997 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Chí Minh

6 Nông Minh Hải 30/9/1982 Nam Nhân viên Thú y xã Chí Minh

7 Dương Văn Hiếu 22/8/1996 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Thất Khê

8 Lại Minh Hoàn 18/7/1989 Nam Nhân viên Khuyến nông thị trấn Thất Khê

9 Hoàng Thị Ly 11/02/1994 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Thất Khê

10 Nông Thị Lâm 24/01/1983 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Chi Lăng

11 Triệu Văn Toàn 27-12-1969 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Chí Minh

12 Nông Thế Sơn 05/5/1953 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Chí Minh

13 Nông Thị Hường 28/11/1994 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chí Minh

14 Bế Văn Hữu 10/01/1986 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chí Minh

15 Triệu Văn Cường 03/01/1994 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Chí Minh

16 Nguyễn Thị Mai 08/8/1985 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Chí Minh

17 Hoàng Minh Quang 19/10/1997 Nam Văn phòng Đảng ủy thị trấn Thất Khê

18 Nguyễn Hồng Thái 13/10/1962 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Thất khê

19 Vũ Văn Tích 01/7/1959 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Thất Khê
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20 Nông Văn Huy 27/9/1957 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã Đại Đồng

21 Nông Thị Tầm 30/11/1971 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Đồng

22 Hoàng Huy Hoàng  08/11/1996 Nam Nhân viên Thú y kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Đồng

Danh sách này ấn định có 22 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ ĐOÀN KẾT (gồm: xã Đoàn Kết, xã Khánh Long, xã Cao Minh trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Sầm Văn Cường 15/11/1998 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Khánh Long

2 Bàn Hương Điềm 05/6/1986 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Khánh Long

3 Triệu Thị Phin 13/12/1990 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Khánh Long

4 Triệu Thị Ngân 07/7/1993 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Long

5 Trịnh Văn Linh 13-12-1990 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Cao Minh

6 Vi Văn Lăng 16/3/1988 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam xã Cao Minh

7 Nông Thanh Chuẩn 26/11/1993 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Minh

8 Trịnh Xuân Tùng 28/11/1992 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Cao Minh

9 Vy Văn Đặng 10/02/1989 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cao Minh

10 Hồ Văn Thưởng 19/4/1993 Nam Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cao Minh

11 Vi Văn Mỳ 17/4/1964 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Cao Minh

12 Triệu Đình Chiêu 26/11/1953 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Khánh Long

13 Triệu Văn Hành 13/01/1993 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Khánh Long

14 Nông Quang Linh 16/8/1995 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đoàn Kết

15 Nông Thế Đài 09/01/1951 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đoàn Kết

16 Nông Thị Loan 06/6/1986 Nữ Nhân viên Thú y xã Đoàn Kết

17 Mạc Văn Minh 28/5/1988 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Đoàn Kết

18 Ngô Văn Linh 12/6/1996 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Khánh Long

19 Triệu Văn Dâm 16/8/1956 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Tiến
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20 Triệu Thị Sông 02/7/1969 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tiến

21 Nông Phương Thảo 05/8/1993 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Tiến

22 Triệu Văn Hoàn 13/02/1993 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Tiến

23 Triệu Văn Danh 04/9/1987 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Vĩnh Tiến

24 Triệu Quang Hoàn 16-7-1979 Nam Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Tiến

25 Triệu Thanh Hùng 08/01/1990 Nam Nhân viên Thú y xã Khánh Long

Danh sách này ấn định có 25 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ TÂN TIẾN (gồm: xã Tân Tiến, xã Tân Yên, xã Kim Đồng trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Nông Văn Du 06/6/1979 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Tiến

2 Phan Văn Hành 09/4/1992 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Tiến

3 Bế Thị Hiệng 19/10/1976 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Tiến

4 Dương Văn Thọ 01/11/1991 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tiến

5 Bế Nguyễn Du 14/02/1992 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Tiến

6 Bế Xuân Hoàn 19/4/1959 Nam Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Tân Tiến

7 Nông Minh Chuyên 24/3/1983 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Tân Tiến

8 Lý Văn Đoàn 18/01/1988 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Kim Đồng

9 Nông Hoàng Anh 04/8/1999 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Đồng

10 Nông Văn Phú 07/10/1984 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kim Đồng

11 Triệu A Múi 09/09/1996 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Đồng

12 La Văn Đường 27/5/1982 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Đồng

13 Hoàng Thị Phình 04/6/1961 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Kim Đồng

14 Bàn Thị Tuyết 15-3-1989 Nữ Văn Phòng Đảng ủy xã Tân Yên

15 Hoàng Văn Thúy 28-10-1984 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Tân Yên

16 Nông Văn Lạc 27/9/1966 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Yên

17 Dương Văn Chín 29/12/1988 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Yên

18 Bàn Văn Mạnh 03/04/1993 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Yên

19 Nông Văn Cư 19/6/1986 Nam Nhân viên Thú ý xã Tân Tiến
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20 Lăng Trung Kiên 14-4-1982 Nam Nhân viên Thú ý xã Kim Đồng

21 Triệu Văn Tiền 27/12/1982 Nam Nhân viên Thú ý xã Tân Yên

22 Nông Thị Thời 15/6/1989 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Tân Tiến

Danh sách này ấn định có 22 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ TRÀNG ĐỊNH (gồm: xã  Đề Thám, xã Hùng Sơn, xã Hùng Việt trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Thị Hường 14/4/1992 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hùng Sơn

2 Nguyễn Bá Duy 08/3/1990 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Hùng Sơn

3 Đinh Thị Thu 26/02/1970 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hùng Việt

4 Hoàng Thanh Trúc 28/10/2000 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Hùng Việt

5 Đoàn Thị Ái Vân 05/01/1999 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã  Hùng Việt

6 Trần Thu Thủy 24/9/1991 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hùng Việt

7 Đàm Viết Bảo 01/4/1986 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hùng Việt

8 Đinh Thị Luyên 16/01/1993 Nữ Nhân viên Thú y xã Hùng Việt

9 Sằm Thị Bích 03/01/1995 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Hùng Việt

10 Bế Khánh Duy 16/10/1996 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Đề Thám

11 Lăng Văn Luyện 09/6/1996 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đề Thám

12 La Thị Thanh Thủy 11-7-1994 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Đề Thám

13 Sầm Văn Mạnh 05/10/1985 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đề Thám

14 Tô Thị Phượng 19/6/1960 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hùng Sơn

15 Mai Trung Hải 11/12/1993 Nam  Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hùng Sơn

16 Chu Văn Sời 29/9/1961 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hùng Việt

Danh sách này ấn định có 16 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ QUỐC KHÁNH (gồm: xã Quốc Khánh, xã Tri Phương, xã Đội Cấn trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Nông Thị Hiên 18/11/1988 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tri Phương

2 Nông Thị Niềm 22/3/1991 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Tri Phương

3 Đinh Công Lý 22/7/1963 Nam Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Tri Phương

4 Hoàng Thị Tới 20/8/1993 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đội Cấn

5 Vi Văn Thuần 11/5/1991 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đội Cấn

6 Lăng Văn Toàn 03/7/1991 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Đội Cấn

7 Lăng Thị Huệ 17/5/1985 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Đội Cấn

8 Vi Văn Đồng 07/2/1968 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đội Cấn

9 Hoàng Văn Hiệp 16/3/1984 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đội Cấn

10 Âu Thị Lê Dung 08/7/1995 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã Đội Cấn

11 Bế Thị Náy 08/6/1957 Nữ Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Quốc Khánh

12 Ngô Văn Kiểm 08/9/1992 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Khánh

13 Ngọc Thiên Sơn 01/01/2000 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quốc Khánh

14 Bế Thị Hải 17/12/1992 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quốc Khánh

15 Ma Đức Thịnh 11/08/1999 Nam Nhân viên Thú y xã Quốc Khánh

16 Nguyễn Văn Triệu 20/4/1987 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Tri Phương

17 Nông Văn Sơn 24/6/1975 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quốc Khánh

18 Nông Văn Tình 02/7/1983 Nam Nhân viên Thú y xã Tri Phương

Danh sách này ấn định có 18 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN 

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ KHÁNG CHIẾN (gồm: xã Kháng Chiến, xã Trung Thành, xã Tân Minh trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Dương văn Hùng 19/02/1984 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Minh

2 Hứa Thanh Thiện 22/12/1993 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Tân Minh

3 Trần Văn Bào 30/10/1955 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Minh

4 Hứa Chí Cường 19/5/1995 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Minh

5 Bế Thị Vân 02/8/1993 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Minh

6 Dương Văn Thánh 01/8//1987 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tân Minh

7 Trần Đức Thuận 08/01/1988 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kháng Chiến

8 Nguyễn Văn Tân 07/5/1960 Nam Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Kháng Chiến

9 Nguyễn Quốc Huy 15-7-1983 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Kháng Chiến

10 Nông Thị Hậu 26-5-1984 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Kháng Chiến

11 Nông Thị Thu 5-10-1987 Nữ Chủ tịch Hội Nông dân xã Kháng Chiến

12 Đinh Thị Phương 29-9-1995 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Khánh Chiến

13 Lý Lệ Hoa 8-9-1991 Nữ Nhân viên Thu ́ý xã Kháng Chiến

14 Hà Văn Đài 16-7-1989 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Kháng Chiến

15 Nông Hồng Bàng 16-9-1954 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trung Thành

16 Mông Văn Luân 13-5-1982 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trung Thành

17 Tô Thị Thùy 07/6//2000 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trung Thành

18 Dương Thị Hiệp 16/3/1991 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Thành

19 Trần Thị Thiêm 10-9-1993 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thành
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20 Nông Văn Cương 20/10/1974 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Minh

21 Hoàng Văn Danh 23-1-1981 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Trung Thành

Danh sách này ấn định có 21 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ QUỐC VIỆT (gồm: xã Quốc Việt, xã Đào Viên trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hà Thế Duyệt 27/7/1990 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Quốc Việt

2 Chu Đình Trọng 09/04/1992 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Quốc Việt

3 Hứa Thị Thiệp 19/01/1990 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Việt

4 Hoàng Thị Dưới 27/01/1962 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quốc Việt

5 Lưu Thúy Vàng 11/10/1954 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quốc Việt

6 Chu Thị Hà 07/8/1991 Nữ Nhân viên Thú y xã Đào Viên

7 Hà Thị Hoành 26/7/1981 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Đào Viên

8 Hoàng Thị Biện 11/9/1993 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Đào Viên

9 Triệu Phong Phú 26/9/1955 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đào Viên

10 Nông Văn Thắng 11/6/1995 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đào Viên

11 Nguyễn Ngọc Ánh 14/04/1980 Nữ Nhân viên Thú y xã Quốc Việt

12 Đinh Thị Mai Hương 28/4/1990 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đào Viên

Danh sách này ấn định có 12 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ BÌNH GIA (gồm: xã Hoàng Văn Thụ, xã Mông Ân và thị trấn Bình Gia trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hà Văn Phúc 01/02/1952 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Bình Gia

2 Triệu  Văn Dần 10/01/1951 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoàng Văn Thụ

3 Lý Văn Du 22/11/1984 Nam Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hoàng Văn Thụ

4 Hoàng Văn Thầm 12/01/1990 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mông Ân

5 Hoàng Văn Binh 12/01/1959 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Mông Ân

6 Hoàng Thị Thực 24/10/1981 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mông Ân

7 Hoàng Văn Diện 22/10/1984 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mông Ân

8 Hoàng Văn Chuyền 25/02/1981 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mông Ân

9 Hoàng Văn Mạnh 25/3/1984 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mông Ân

10 Hoàng Doãn Mì 12-4-1993 Nam Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mông Ân

11 Hoàng Thị Thủy 27/4/1978 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ

12 Lâm Thị Tuyết Lan 17/01/1983 Nữ Nhân viên Thú y thị trấn Bình Gia

13 Hoàng Văn Linh 14/4/1987 Nam Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoàng Văn Thụ

14 Hoàng Kim Đình 28-2-1984 Nam Nhân viên Thú y xã Hoàng Văn Thụ

15 Hoàng Thị Duyên 01/09/1979 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Mông Ân

Danh sách này ấn định có 15 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ TÂN VĂN  (gồm: xã Hồng Thái, xã Bình La, xã Tân Văn trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 La Văn Thành 2-11-1998 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Văn

2 Hoàng Văn Kết 4-4-1957 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Văn

3 Hoàng Đình Trường 12-4-1980 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Văn

4 Lý Hoàng Hiếu 16-11-1984 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Hồng Thái

5 Lâm Tuyết Lê 3-1-1996 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hồng Thái

6 Nông Văn Chăng 28-3-1983 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Thái

7 Lương Văn Tình 25-6-1953 Năm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hồng Thái

8 Hoàng Văn Xuân 6-11-1979 Nam Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình La

9 Hoàng Văn Đại 24-9-1964 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bình La

10 Đàm Văn Phổ 15-10-1968 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình La

11 Long Văn Mạnh 21-10-1986 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Nhân viên Thú y xã Bình La

12 Hoàng Văn Hơn 12-10-1988 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình La

13 Lý Thị Hoa 21-7-1988 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Bình La

14 Hoàng Thị Phẩy 7-10-1985 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hồng Thái

15 Long Đại Thắng 17-3-1963 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hồng Thái

16 Hoàng Công Dụng 19-5-1969 Nam Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Hồng Thái

17 Triệu Thị Nhung 8-2-1979 Nữ Nhân viên Thú y xã Hồng Thái

18 Nông Văn Sang 21-11-1981 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Thái

Danh sách này ấn định có 18 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ HỒNG PHONG (Nhập toàn bộ các ĐVHC gồm: Hồng Phong, Minh Khai trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Phùng Thị Nhung 2-2-1996 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Minh Khai

2 Lương Thị Diều 6-1-1987 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Minh Khai

3 Hoàng Bách Khoa 28-12-1986 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Khai

4 Lâm Đình Song 18-6-1957 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Minh Khai

5 Hoàng Văn Báo 7-1-1960 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hồng Phong

6 Ma Thị Thu Hiền 9-3-1993 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Hồng Phong

7 Nông Văn Hưng 25-11-1989 Nam Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hồng Phong

8 Hứa Thị Thảo 5-10-1986 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Minh Khai

Danh sách này ấn định có 08 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị: XÃ HOA THÁM (gồm: xã Hưng Đạo, xã Hoa Thám trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Lương Văn Hòa 28/12/1989 Nam Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoa Thám

2 Nguyễn Văn Xin 10/6/1955 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hoa Thám

3 Mỗ Thị Hường 28/8/1971 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hoa Thám

4 Hoàng Sỹ Ngọc 08/01/1953 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoa Thám

5 Hoàng Mạnh Toàn 06/10/1988 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoa Thám

6 Nguyễn Văn Quyết 19/4/1993 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hoa Thám

7 Hoàng Xuân Trường 18-1-2000 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hoa Thám

8 Nông Văn Chuyên 28/7/1984 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Hưng Đạo

9 Nông Thị Thơm 29/4/1983 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Hưng Đạo

10 Hoàng Văn Kiên 30-9-1984 Nam Nhân viên Thú y xã Hưng Đạo

11 Đinh Anh Tuấn 5-2-1989 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Đạo

12 Lành Minh Thuận 25/12/1995 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hưng Đạo

13 Vi Thị Yêu 22/6/1988 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hưng Đạo

14 Hoàng Văn Phúc 24/6/1991 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Đạo

15 Đinh Thị Nhẫn 28-2-1990 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Đạo

16 Hoàng Thị Vẻ 07/7/1963 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hưng Đạo

17 Lục Xuân Hồng 02/5/1962 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hoa Thám

18 Hoàng Thị Lệ 20-1-1982 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Hoa Thám

Danh sách này ấn định có 18 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ QUÝ HÒA (Nhập toàn bộ các ĐVHC gồm: Vĩnh Yên, Quý Hoà trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hứa Văn Dùng 11-09-1993 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  xã Quý Hoà

2 Lâm Văn Bạch 29-07-1992 Nam Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  xã Quý Hoà

3 Bàn Xuân Hương 27-07-1970 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Yên

4 Bàn Văn Bằng 28-08-1986 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Yên

5 Triệu Thị Tuyết 13-03-1993 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Vĩnh Yên

6 Dương Thu Thủy 28-06-1994 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Yên

7 Triệu Văn Tàn 11-01-1995 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Yên

8 Đặng Thanh Hồng 09-07-1968 Nam Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Vĩnh Yên

9 Bế Văn Bình 11-11-1955 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Quý Hoà

10 Hoàng Thị Tú 24-08-1980 Nữ Nhân viên Thú y xã Quý Hoà

11 Long Văn Vương 26-02-1982 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Vĩnh Yên

12 Bàn Kim Thanh 23/01/1963 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Yên

13 Triệu Văn Nhằm 05-08-1982 Nam Nhân viên Khuyên nông  xã Quý Hoà

Danh sách này ấn định có 13 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ THIỆN HÒA (gồm: xã Yên Lỗ, xã Thiện Hoà trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mông Thanh Tàn 06-05-1958 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Yên Lỗ

2 Hoàng Văn Thụ 03-02-1984 Nam Nhân viên Khuyến nông kiêm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Yên Lỗ

3 Lô Văn Tướng 03-04-1987 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiện Hòa

4 Đặng Văn Xuân 03-04-1986 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thiện Hòa

5 Vi Thị Linh 19-10-1989 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiện Hòa

6 Hoàng Thị Thảo 13-11-1999 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thiện Hòa

7 Hoàng Thị Bòng 15-11-1965 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thiện Hòa

8 Lý Văn San 15-04-1975 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thiện Hòa

9 Hoàng Thị Diệu 25-10-1986 Nữ Nhân viên Thú y xã Thiện Hòa

Danh sách này ấn định có 09 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ THIỆN THUẬT (Nhập toàn bộ các ĐVHC gồm: Quang Trung, Thiệt Thuật trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Lý Trọng Thể 03/3/1960 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quang Trung

2 Hoàng Văn Tâm 18/4/1993 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Quang Trung

3 Lưu Thị Xuyên 25/10/1986 Nữ Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiện Thuật

4 Hoàng Văn Tú 16/4/1982 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thiện Thuật

5 Hoàng Văn Luyện 22/12/1970 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quang Trung

6 Hứa Văn Lí 22/3/1988 Nam Nhân viên Thú y xã Quang Trung

7 Đàm Thị Long 10/02/1967 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thiện Thuật

8 Lăng Văn Thăng 17/10/1991 Nam Nhân viên Thú y xã Thiện Thuật

9 Đàm Văn Vách 17/3/1979 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Thiện Thuật

Danh sách này ấn định có 09 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ THIỆN LONG (gồm: xã Hoà Bình, xã Tân Hoà, xã Thiện Long trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Lý Văn Thọ 5-1-1955 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thiện Long

2 Viên Văn Sơn 12-5-1979 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiện Long

3 Hoàng Thị Chuyên 16/02/1979 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiện Long

4 Hoàng Văn Du 7-6-1997 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thiện Long

5 Viên Văn Thảo 13/08/1993 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Thiện Long

6 Hoàng Văn Dao 21-3-1982 Nam Nhân viên Thú y xã Thiện Long

7 Trịnh Văn Thanh 22-5-1981 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Tân Hòa

8 Hoàng Văn Long 18-7-1987 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hòa

9 Đặng Văn Hợp 10-11-1998 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Hòa

10 Hoàng Văn Mạ 27-8-1985 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa

11 Đặng Liên Tăng 18-12-1979 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hòa

12 Đặng Thị Lợi 29-4-1983 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa

13 Ma Quang Phúc 11-11-2003 Nam Nhân viên Thú y xã Hoà Bình

14 Vi Thị Véng 6-12-1984 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoà Bình

15 Tô Văn Hoan 18-5-1971 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Bình

16 Hoàng Thị Xuân 13/7/1965 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Bình

17 Bàn Kim Hồng 3-4-1953 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Hoà

18 Hoàng Kim Tiến 28-12-1965 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hoà

19 Bàn Nguyên Quý 17/5/1981 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Tân Hoà
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Danh sách này ấn định có 19 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ BẮC SƠN (gồm: thị trấn Bắc Sơn, xã Long Đống, xã Bắc Quỳnh trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Dương Thị Ngân 02/11/2001 Nữ Văn phòng Đảng ủy thị trấn Bắc Sơn

2 Hoàng Công Vượng 15/6/1993 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Đống

3 Dương Công Đô 01/07/1984 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Quỳnh

4 Hoàng Quang Luân 03/01/1978 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Long Đống

5 Dương Công Trọng 01/04/2000 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bắc Quỳnh

6 Hoàng Thị Chuyên 10/9/1960 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bắc Quỳnh

7 Nông Thị Chắc 19/8/1960 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Bắc Sơn

8 Lục Thị Kim 21/4/1960 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Long Đống

9 Phùng Minh Tâm 10/02/1960 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Bắc Sơn

10 Phạm Tuấn Đức 17/12/1988 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bắc Sơn

11 Dương Doãn Thông 14/12/1986 Nam Nhân viên Thú y xã Bắc Quỳnh

Danh sách này ấn định có 11 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ HƯNG VŨ (gồm: xã Hưng Vũ, xã Trấn Yên trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Thị Lan 15/5/1995 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Vũ

2 Hoàng Thị Nguồn 20/10/1978 Nữ Nhân viên Khuyến Nông xã Hưng Vũ

3 Dương Công Cò 16/10/1957 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hưng Vũ

4 Bùi Văn Mỹ 01/04/1967 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hưng Vũ

5 Hoàng Văn Pảo 05/03/1957 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trấn yên

6 Dương Văn Cửu 27-5-1962 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trấn Yên

7 Dương Thị Quy 15-6-1983 Nữ Nhân viên Thú y xã Hưng Vũ

Danh sách này ấn định có 07 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ VŨ LĂNG (gồm: xã Chiêu Vũ, xã Tân Hương, xã Vũ Lăng, Tân Lập trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Vũ Văn Hải 20/7/1986 Nam Nhân viên Khuyến nông kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hương

2 Hoàng Doãn Thách 10/3/1987 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hương

3 Dương Hữu Trình 06/1/1991 Nam Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hương

4 Lường Văn Lưu 20/01/1999 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Hương

5 Dương Hữu Cường 05/26/1981 Nam Nhân viên Thú y xã Tân Hương

6 Dương Minh Đức 29/01/1997 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Lập

7 Dương Thị Diện 21/12/1995 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ  xã Tân Lập

8 Hoàng Minh Tâm 14/9/1988 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Tân Lập

9 Lường Văn Kế 29/5/1984 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vũ Lăng

10 Nguyễn Văn Lâm 18/6/1994 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vũ Lăng

11 Dương Văn Vương 07/15/1981 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Lăng

12 Dương Văn Hà 12/8/1982 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chiêu Vũ

13 Dương Văn Kiên 10/9/1996 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập

14 Hoàng Doãn Thịnh 27/10/1975 Nam Nhân viên Thú y xã Tân Lập

15 Lý Thị Huệ 28/11/1994 Nữ Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Lập

16 Dương Hữu Tưng 15/01/1959 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Hương

17 Dương Công Bồng 23/01/1952 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Chiêu Vũ

18 Dương Văn Vĩnh 14/6/1950 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Lập

19 Nguyễn Thị Hải 02/9/1991 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Hương
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20 Dương Văn Nhiệm 11/10/1995 Nam Nhân viên Thú y xã Chiêu Vũ

21 Nguyễn Thị Đanh 16/5/1980 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Vũ Lăng

Danh sách này ấn định có 21 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ NHẤT HÒA (gồm: xã Nhất Hòa, xã Nhất Tiến, xã Tân Thành trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Dương Công Diệp 27/9/1982 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nhất Tiến

2 Lường Thị Hảo 25/11/1983 Nữ Phó Chủ tịch Hội Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nhất Tiến

3 Hoàng Thị Lê 06/07/1992 Nữ Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Tân Thành

4 Trần Văn Xen 29/11/1980 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành

5 Dương Thị Thơm 03/10/1962 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhất Hoà

6 Nguyễn Thị Tương 16/9/1957 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Thành

7 Nguyễn Văn Tường 09/09/1957 Nam Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Nhất Tiến

8 Dương Thị Yến 18/5/1988 Nữ Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhất Tiến

9 Hà Văn Như 08/10/1986 Nam Nhân viên Thú y xã Tân Thành

10 Dương Hữu Tám 02/05/1965 Nam Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Nhất Hoà

11 Bàn Đức Mạnh 11/3/2001 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhất Tiến

12 Dương Thần Thoại 03/01/1982 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhất Hòa

13 Dương Thị Lan 15/7/1984 Nữ Nhân viên Thú y xã Nhất Tiến

14 Dương Công Chức 17/3/1985 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Nhất Hòa

15 Hoàng Doãn Cường 12/02/1993 Nam Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Tân Thành

Danh sách này ấn định có 15 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ VŨ LỄ (gồm: xã Chiến Thắng, xã Vũ Sơn, xã Vũ Lễ trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Dương Thời Đều 10-4-1986 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiến Thắng

2 Dương Minh Vỹ 18-1-1954 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Chiến Thắng

3 Đường Thị Sao 14-10-1953 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vũ Lễ

4 Dương Thị Hoa 22-7-1993 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Chiến Thắng

5 Dương Công Đạt 15-5-1968 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vũ Sơn

6 Hoàng Ngọc Chình 12-9-1974 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vũ Sơn

7 Hoàng Thị Chung 02/03/1972 Nữ Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Chiến Thắng

8 Nguyễn Văn Hoan 10-6-1962 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chiến Thắng

9 Đàm Thị Lệ Hoài 14-4-1984 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vũ Sơn

10 Dương Thị Toàn 24-12-1955 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vũ Sơn

11 Đỗ Thị Thi 18-3-1984 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Chiến Thắng

12 Hà Thành Điệp 13-11-1988 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Vũ Sơn

13 Hoàng Văn Thịnh 22-4-1966 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Vũ Lễ

14 Nguyễn Thị Mai Hương 27-6-1990 Nữ Nhân viên Thú y xã Vũ Sơn

Danh sách này ấn định có 14 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ TÂN TRI (gồm: xã Tân Tri, xã Vạn Thủy, xã Đồng Ý trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Hữu Điệp 06/5/1988 Nam Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Đồng Ý

2 Nguyễn Trung Thành 06/07/1986 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Tri

3 Lê Chí Hòa 06/02/1955 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Ý

4 Hoàng Văn Thương 20-6-1988 Nam Nhân viên Thú y xã Vạn Thuỷ

5 Vi Văn Hợi 04/12/1985 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Tri

6 Lộc Văn Đồng 01/10/1985 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Tri

7 Phạm Quang Hà 01/8/1992 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Ý

8 Lộc Văn Hiểu 13-5-1962 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Tri

9 Nguyễn Văn Vui 19-3-1976 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đồng Ý

10 Lương Đình Huân 25/12/1968 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Ý

11 Triệu Thị Bình 28-11-1984 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tri

12 Nguyễn Thị Nóm 05/12/1983 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Thuỷ

13 Trịnh Văn Thuyết 17-8-1985 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Tri

14 Lưu Văn Thích 27-9-1994 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Thuỷ

15 Trịnh Minh Vĩ 02/12/1988 Nam Văn phòng Đảng uỷ xã Tân Tri

16 Hoàng Văn Giang 02/10/1988 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Vạn Thuỷ

17 Hoàng Thị Đào 10-9-1982 Nữ Nhân viên Thú y xã Vạn Thuỷ

18 Dương Thị Biên 02/08/1983 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Đồng Ý

19 Trịnh Minh Vận 16-4-1960 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Tri
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20 Lộc Văn Đoá 28-2-1967 Nam Nhân viên Thú y xã Tân Tri

Danh sách này ấn định có 20 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ VĂN QUAN (gồm: xã Hoà Bình, xã Tú Xuyên, thị trấn Văn Quan trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Thị Hoa 16/7/1994 Nữ Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hòa Bình

2 Hoàng Văn Kết 25/7/1962 Nam Chủ tich Hội Người cao tuổi xã Hòa Bình

3 Tô Văn An 09/7/1989 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Bình

4 Lưu Thị Viện 05/4/1986 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Hòa Bình

5 Hoàng Thị Mai 08/9/1984 Nữ Nhân viên Thú y xã Hòa Bình

6 Hoàng Văn Quyền 08/01/1963 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tú Xuyến

7 Nông Ngọc Ngân 29/8/1988 Nam Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tú Xuyên

8 Chu Văn Mao 15/9/1972 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tú Xuyên

9 Hoàng Thị Hoạt 27/02/1959 Nữ Chủ tich Hội Người cao tuổi thị trấn Văn Quan

10 Nguyễn Văn Luyện 26/12/1965 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Văn Quan

11 Hoàng Nguyên Luân 14/4/1978 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TT Văn Quan

12 Hứa Hải Yến 28/01/1994 Nữ Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Văn Quan

Danh sách này ấn định có 12 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ ĐIỀM HE (gồm: xã Trấn Ninh, xã Liên Hội, xã Điềm He trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Văn Học 11/11/1982 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Trấn Ninh

2 Bế Văn Nhu 10/11/1956 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Trấn Ninh

3 Phùng Thị Hiền 30/6/1986 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  xã Liên Hội

4 Hoàng Thị Bông 11/02/1991 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Liên Hội

5 Vi Văn Thành 09/6/1966 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Liên Hội

6 Hoàng Thị Ly 04/3/1967 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Liên Hội

7 Luân Văn Thên 20/6/1982 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Liên Hội

8 Mai Thị Tuyết Ngọc 02/9/1988 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Điềm He

9 Lý Văn Toàn 13/6/1980 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điềm He

10 Triệu Thị Huệ 01/01/1980 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Trấn Ninh

11 Hoàng Thị Chiến 24/10/1972 Nữ Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Trấn Ninh

12 Hoàng Văn Dũng 08/3/1908 Nam Nhân viên Thú y xã Liên Hội

13 Lương Văn Nghĩa 04/11/1980 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Điềm He

14 Phùng Thị Mai 04/10/1959 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Điềm He

15 Nguyễn Văn Chương 16-5-1985 Nam Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trấn Ninh

Danh sách này ấn định có 15 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ TRI LỄ (gồm: xã Lương Năng, xã Hữu Lễ, xã Tri Lễ trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Triệu Trung 17/12/1949 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tri Lễ

2 Hoàng Văn Hiệp 19/4/1982 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hữu Lễ

3 Hoàng văn Điệp 26/5/1990 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hữu Lễ

4 Nông Thị Cát 02/02/1991 Nữ Nhân viên Thú y xã Hữu Lễ

5 Nông Thị Tiệp 18/5/1963 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hữu Lễ

6 Hoàng Thị Hơn 03/01/1985 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃kiêm Nhân viên Khuyến nông xã Lương Năng

7 Chu Văn Chiến 06-09-1991 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lương Năng

8 Nguyễn Thị Hòe 03/6/1983 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Văn phòng Đảng ủy xã Lương Năng

9 Âu Thị Khi 16/11/1961 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lương Năng

10 Hoàng Thị Khì 09-02-1958 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Lương Năng

11 Đường Thu Diệu 25/10/1997 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Lương Năng

12 Trần Văn Bé 05/4/1983 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Tri Lễ

13 Liễu Thị Trình 28/01/1983 Nữ Nhân viên Thú y xã Tri Lễ

14 Nguyễn Thị Canh 14/10/1987 Nữ Nhân viên Thú y xã Lương Năng

Danh sách này ấn định có 14 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ YÊN PHÚC (gồm: xã An Sơn, xã Bình Phúc, xã Yên Phúc trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Văn Hưng 17/10/1987 Nam Nhân viên Khuyến nông xã An Sơn

2 Nguyễn Công Trò 28/11/1960 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã An Sơn

3 Vi Thị Phòng 15/11/1973 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Sơn

4 Lành Văn Thật 08/7/1979 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Sơn

5 Nông Quốc Phong 12/10/1993 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Sơn

6 Mạc Văn Thiết 24/8/1990 Nam Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Yên Phúc

7 Hoàng Thị Hiền 12/7/1952 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Yên Phúc

8 Nông Văn Luyện 12/02/1985 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Phúc

9 Lý Thị Nhâm 17/11/1992 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Phúc

10 Lục Văn Trưởng 21/8/1983 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã An Sơn

11 Lục Thị Thảo 17/9/1980 Nữ Nhân viên Thú y xã An Sơn

Danh sách này ấn định có 11 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ TÂN ĐOÀN (gồm: xã Tràng Phái, xã Tân Đoàn; xã Tân Thành trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Trọng Hải 02/3/1986 Nữ Nhân viên Thú y xã Tân Thành

2 Long Thị Hiệp 15/10/1980 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Tràng Phái

3 Vy Văn Chiến 02/11/1979 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Đoàn

4 Triệu Văn Quốc 20/11/1985 Nam Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tràng Phái

5 Hoàng Thị Xuân 12/9/1996 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Tân Thành

6 Hoàng Văn Thằng 08/9/1986 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân thành

7 Đinh Mạnh Đức 26/3/1956 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Đoàn

8 Nguyễn Văn Nhân 13/02/1957 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Thành

9 Triệu Văn Bon 03/12/1990 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tràng Phái 

10 Nông Thị Xuyên 24/4/1984 Nữ Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Đoàn

11 Lành Văn Tùng 14/01/1998 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thành

12 Triệu Kim Duyên 16/02/1965 Nữ Chủ tịch Hội  Người cao tuổi

13 Hoàng Minh Hiếu 22/02/1997 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

14 Nguyễn Thị Thuý Việt 22/01/1984 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Tân Đoàn

15 Hoàng Văn Hiệp 02/9/1993 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thành

16 Hoàng Văn Dáu 27/6/1958 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Thành

17 Lương Văn Sét 18/01/1958 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thành

18 Liễu Văn Tân 28/8/1991 Nam Chủ tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Tân Đoàn

19 Mã Văn Bách 26/7/1982 Nam Nhân viên Thú y xã Tân Đoàn
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Danh sách này ấn định có 19 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ KHÁNH KHÊ (gồm: xã Khánh Khê, xã Xuân Long, xã Bình Trung trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Văn Hào 17/10/1979 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Khánh Khê

2 Tôn Văn Dì 23/8/1958 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã xã Khánh Khê

3 Vy Văn Cổn 15/9/1964 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi  xã Xuân Long

4 Lộc Văn Khai 21/11/1982 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Long

5 Hoàng Văn Bình 25/3/1969 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Long

6 Lành Thị Bích Hiệp 01/02/1991 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Trung

7 Vương Văn Trọng 26/9/1984 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Trung

8 Hoàng Thị Đoan 28/7/1986 Nữ Văn phòng Đảng Ủy xã Tràng Các

9 Vi Văn Cường 12/11/1989 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tràng Các

10 Dương Văn Lâm 06/02/1988 Nam Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Tràng Các

11 Chu Văn Dô 15/6/1957 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tràng Các

12 Vy Văn Tý 28/02/1957 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Khánh Khê

13 Hà Văn Nình 13/6/1954 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Khê

14 Lương Văn Láp 23/10/1987 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

15 Hoàng Thu Huyền 27/8/1988 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Long

16 Lục Thị Thu Hà 13/5/1968 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Trung

17 Lưu Văn Huyên 18/02/1989 Nam Nhân viên Thú y xã Khánh Khê

18 Hà Văn Nga 25/3/1959 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Long

19 Lâm Văn Nghiêm 11/7/1992 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Long
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20 Vương Văn Trung 03/9/1957 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bình Trung

21 Trương Văn Phong 26/6/1991 Nam Nhân viên Thú y xã Bình Trung

22 Vi Thị Xanh 24/3/1982 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Bình Trung

23 Hoàng Minh Thuấn 01/5/1984 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Trung

24 Triệu Tố Loan 13/02/1982 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Trung

Danh sách này ấn định có 24 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ NA SẦM (gồm: thị trấn Na Sầm, xã Hoàng Việt, xã Bắc Hùng trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Văn Dầy 11-09-1956 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Na Sầm

2 Nguyễn Thị Hằng 15-10-1960 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Na Sầm

3 Hoàng Minh Đức 07-03-1993 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Na Sầm

4 Mai Hồng Phương 31-03-1985 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Na Sầm

5 Hứa Thị Thiều 18-02-1994 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoàng Việt

6 Đinh Xuân Huy 09-04-1989 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bắc Hùng

7 Lương Kim Nhị 18-07-1993 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Bắc Hùng

8 Nguyễn Phương Thảo 13-11-1995 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Na Sầm

9 Nông Văn Quỳnh 27-10-1981 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Na Sầm

10 Lộc Thị Đại 18-06-1956 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bắc Hùng

11 Hoàng Thị Kiều 07-06-1983 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃thị trấn Na Sầm

12 Hoàng Văn Chung 26-09-1974 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Việt

13 Hoàng Mai Hương 19-03-1994 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hoàng Việt

14 Lăng Văn Hưởng 08-07-1997 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoàng Việt

15 Hoàng Văn Ly 22-02-1992 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Việt

16 Lăng Thị Mỏm 16-10-1956 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoàng Việt

17 Nông Minh Hiếu 14-09-1991 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoàng Việt

18 Triệu Viết Quân 30-05-1989 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Na Sầm

19 Mã trung Thắng 20-05-1999 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bắc Hùng
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20 Nông Văn Thành 17-01-2000 Nam Nhân viên Thú y xã Bắc Hùng

21 Hoàng Bạch Yến 13-06-1980 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Bắc Hùng

22 Hoàng Thúy Đẹp 07-05-1993 nữ Nhân viên Thú y thị trấn Na Sầm

23 Nông Thị Chiều 20-11-1987 Nữ Nhân viên Thú y xã Hoàng Việt
Danh sách này ấn định có 23 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN  

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ VĂN LÃNG (gồm: xã Thành Hòa, xã Bắc La, xã Bắc Việt, xã Tân Tác trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Lương Xuân Huy 10/20/1999 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thành Hòa

2 Chu Văn Tít 24/3/1955 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thành Hòa

3 Lý Công Tư 06/8/1995 Nam Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành Hòa

4 Hoàng Mạnh Linh 28/10/1987 Nam Phó Chủ tịch Hội nông dân  xã Thành Hòa

5 Lương Thị Thảo 28/4/1988 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Thành Hòa

6 Hứa Văn Đình 02/3/1988 Nam Phó Chủ tịch Hội nông dân xa ̃Bắc La

7 Hoàng Văn Nôi 28/11/1993 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự  xã Bắc La

8 Hứa Thị Đào 19/8/1996 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bắc La

9 Lô Thị Lan 10/12/1989 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc La

10 Đặng Thị Lịch 21/10/1964 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bắc La

11 Đàm Thi ̣Xanh 03/6/1972 Nữ Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Tân Tác

12 Hoàng Văn Đường 04/12/1957 Nam Khuyến nông viên xã Tân Tác

13 Hà Văn Thi 01/5/1958 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Tác

14 Hoàng Văn Đạo 29/01/1966 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Tác

15 Hoàng Lương Sơn 30/10/1952 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Bắc Việt

16 Ly ́Viết Tuấn 20/11/1986 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc Việt

17 Nông Thi ̣Thùy 25/7/1987 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Bắc Việt

18 Chu Văn Hoàn 16/7/1983 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bắc Việt

19 Chu  Văn Huy 24/01/1988 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Việt
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20 Lương Thi ̣Tỵ 01/01/1989 Nữ Nhân Viên Khuyến nông viên xã Bắc Việt

21 Chu Văn Cương 17/10/1982 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Thành Hòa

22 Nông Minh Hồng 20/5/1980 Nữ Nhân viên Thu ́y xã Thành Hòa

Danh sách này ấn định có 22 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ HỘI HOAN (gồm: xã Hội Hoan, xã Gia Miễn trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Thị Thanh Huyền 25-10-1993 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hội Hoan

2 Hứa Văn Điền 20-3-1949 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Gia Miễn

3 Hoàng Trung Kiên 8-6-1997 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hội Hoan

4 Phùng Văn Eng 13-10-1956 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hội Hoan

5 Linh Thị Vân 1-1-1993 Nữ Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Miễn

6 Hoàng Thanh Bình 1-3-1994 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Hội Hoan

7 Lý Văn Đoàn 29-11-1983 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hội Hoan

8 Nông Việt Anh 18-8-1980 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hội Hoan

9 Nguyễn Văn Linh 26-12-1986 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hội Hoan

10 Lương Văn Bộ 23-7-1987 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hội Hoan

11 Phùng Thị Hảo 4-8-1989 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Miễn

12 Hoàng Minh Thiết 25/12/1990 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Gia Miễn

13 Hoàng Thị Hương 7-9-1991 Nữ Nhân viên Thú y xã Hội Hoan

14 Nguyễn Thị Luyến 17-1-1980 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Hội Hoan

Danh sách này ấn định có 14 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ THỤY HÙNG (gồm: xã Trùng Khánh, xã Thụy Hùng, xã Thanh Long trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Lương Thành Công 6-7-1988 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thụy Hùng

2 Hà Đức Trình 14-7-1989 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thụy Hùng

3 Lương Văn Toàn 27-9-1987 Nam Phó Chủ tich Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thụy Hùng

4 Lộc Văn Thức 3-8-1987 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thụy Hùng

5 Hà Thị Na 1-9-1993 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thụy Hùng

6 Luân Văn Hưởng 25-2-1988 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Hùng

7 Đoàn Thị Linh 30-7-1989 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ kiêm nhân viên Khuyến nông xã Thanh Long

8 Nông Thị Slao 22-9-1959 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trùng Khánh

9 Mông Thị Quỳnh Lan 3-2-1998 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trùng Khánh

10 Hà Văn Yến 25-6-1962 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trùng Khánh

11 Ân Thị Lan 26-1-1984 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Trùng Khánh

12 Vy Văn Quyết 4-10-1983 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trùng Khánh

13 Hà Đức Say 28-2-1958 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thụy Hùng

14 Vi Thị Lan Anh 9-1-1995 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thụy Hùng

15 Hà Văn Hành 23-4-1984 Nam Nhân viên Thú y xã Trùng Khánh

16 Triệu Văn Quý 17-9-1983 Nam Nhân viên Thú y xã Thụy Hùng

17 Phan Thị Quyên 16-7-1990 Nữ Nhân viên Thú y xã Thanh Long

18 Lộc Văn Năm 22-3-1994 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Long

Danh sách này ấn định có 18 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ HOÀNG VĂN THỤ (gồm: xã Tân Mỹ, xã Tân Thanh, xã Hoàng Văn Thụ, xã Nhạc Kỳ, xã Hồng Thái
trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Nông Văn Bắc 29/3/1989 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhạc Kỳ

2 Lăng Thị Mới 02/01/1990 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Nhạc Kỳ

3 Hoàng Quang Vũ 26/7/1992 Nam Phó Bí thư Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nhạc Kỳ

4 Lý Ka Núp 15/02/1991 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhạc Kỳ

5 Lý Văn Ỷ 02/11/1971 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nhạc Kỳ

6 Hoàng Văn Báo 09/8/1951 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Thanh

7 Ngô Thị Liên 15/9/1985 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã kiêm Văn phòng Đảng ủy xã Tân Thanh

8 Lô Thị Hoa 15/11/1989 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Tân Thanh

9 Hoàng Nhật Nam 19/8/1996 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thanh

10 Liễu Văn Hở 03/10/1966 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoàng Văn Thụ

11 Nông Thế Hiệu 24/5/1955 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoàng Văn Thụ

12 Âu Văn Toản 28/3/1994 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Văn Thụ

13 Mã Thị Mạnh 27/9/1969 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Tân Mỹ

14 Lý Minh Đồng 05/10/1955 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Mỹ

15 Lý Ngọc Tú 22/10/1986 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Mỹ

16 Hoàng Ngọc Pháy 17/9/1953 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hồng Thái

17 Lục Thị Nguyệt 08/8/1997 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh xã Tân Mỹ

18 Vy Thị Niên 12/4/1989 Nữ Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Thái
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19 Hoàng Thị Thanh 20/4/1988 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hồng Thái

20 Vi Văn Tuấn 10/12/1989 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Hồng Thái

21 Chu Văn Mừng 13/11/1994 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hồng Thái

22 Lô Vĩnh Thịnh 13-7-1953 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhạc Kỳ

23 Hà Văn Hợi 08/01/1959 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nhạc Kỳ

24 Luân Văn Hưởng 29/12/1984 Nam Nhân viên Thú y xã Nhạc Kỳ

25 Chu Thị Duyên 21/4/1978 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hoàng Văn Thụ

26 Hoàng Văn Hiển 27/12/1982 Nam Nhân viên Thú y xã Hoàng Văn Thụ

27 Nông Văn Ương 15/07/1980 Nam Nhân viên Thú y xã Tân Mỹ

28 Ngô Quý Pảo 12/6/1966 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã  kiêm Nhân viên Khuyến nông xã Tân Mỹ

Danh sách này ấn định có 28 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ LỘC BÌNH (gồm: thị trấn Lộc Bình, xã Khánh Xuân, xã Đồng Bục, xã Hữu Khánh trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Lương Thị Dung 13-5-1991 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Đồng Bục

2 Hứa Văn Kiểm 1-7-1991 Nam Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Đồng Bục

3 Nông Văn Phương 30-4-1989 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Bục

4 Nguyễn Trung Nở 29-2-1968 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đồng Bục

5 Hoàng Văn Nguyện 26-6-1993 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Khánh  Xuân

6 Thi Văn Lâm 2-1-1984 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Khánh  Xuân

7 Vi Văn Đông 1-4-1993 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Khánh  Xuân

8 Nguyễn Thị Trưởng 22-7-1973 Nữ Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh  Xuân

9 Lý Thị Thường 24-6-1961 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Khánh  Xuân

10 Ngô Thị Huệ 10/11/1983 Nữ Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hữu Khánh

11 Nông Văn Đạt 2-9-1998 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hữu Khánh

12 Ngô Duy Tràng 19-9-1957 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hữu Khánh

13 Thân Thị Hoa Chanh 21-7-1969 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lộc Bình

14 Nguyễn Đắc Thắng 1-2-1948 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Lộc Bình

15 Hoàng Văn Thoả 11-3-1993 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Lộc Bình

16 Nguyễn Văn Hồng 20/8/1963 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Lộc Bình

17 Lộc Văn Coóc 11-12-1950 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Bục

18 Nông Văn Biên 28-11-1987 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hữu Khánh

19 Phùng Văn Hiệu 21-2-1989 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Lộc Bình
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20 Lý Thị Dung 9-9-1977 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Khánh  Xuân

21 Mã Văn Bằng 24-4-1976 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Khánh Xuân

22 Lý Thị Lành 14-11-1986 Nữ Nhân viên Thú y xã Khánh Xuân

23 Hà Văn Bàn 4-6-1982 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Xuân

24 Lâm Minh Huân 16-6-1987 Nam Nhân viên Thú y thị trấn Lộc Bình

Danh sách này ấn định có 24 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ MẪU SƠN (gồm: xã Mẫu Sơn, xã Yên Khoái, xã Tú Mịch trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Long An 19/9/1954 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Mẫu Sơn

2 Triệu Văn Lý 2-1-1995 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mẫu Sơn

3 Phương Thị Đẹp 22/4/1986 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Khoái

4 Hoàng Văn Vụ 22/8/1949 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tú Mịch

5 Nguyễn Văn Vượng 06/5/1983 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tú Mịch

6 Nông Văn Đô 10/01/2000 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tú Mịch

7 Hà Thị Thuỷ 07/03/1991 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Tú Mịch

8 Đinh Thị Điển 11/9/1984 Nữ Nhân viên Thú y xã Tú Mịch

9 Nguyễn Xuân Tác 10/6/1955 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Yên Khoái

10 Triệu Tiến Kim 15/9/1983 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Mẫu Sơn

11 Ma Văn An 01/7/1988 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tú Mịch

12 Hoàng Thị Thiều 05/02/1983 Nữ Văn phòng Đảng uỷ xã Tú Mịch

13 Lường Thị Tít 20/11/1986 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Tú Mịch

14 Dương Thị Hoà 21/8/1982 Nữ Nhân viên Thú y xã Mẫu Sơn

15 Hoàng Văn Khoa 06/3/1984 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiêm Nhân viên Thú y xã Tú Mịch

16 Hoàng Văn Yên 26/7/1975 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Yên Khoái

17 Nông Thị Yến 23/04/1980 Nữ Nhân viên Thú y xã Yên Khoái

18 Vi Thị Hường 02/01/1981 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Yên Khoái

Danh sách này ấn định có 18 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ NA DƯƠNG (gồm: thị trấn Na Dương, xã Đông Quan, xã Tú Đoạn trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Vi Văn Cương 28/6/1993 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đông Quan

2 Lâm Thị Vàng 11-11-1987 Nữ Phó Chủ Tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Quan

3 Âu Thị Thêm 07-07-1985 Nữ Chủ tịch Hội CTĐ xã Đông Quan

4 Âu Văn Dương 05-02-1986 Nam Văn phòng Đảng uỷ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Quan

5 Vi Văn Thạo 01-07-1960 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tú Đoạn

6 Phạm Thị Tuyết 26-03-1995 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Tú Đoạn

7 Hoàng Hữu Hưng 02-03-1990 Nam Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã Tú Đoạn

8 Hoàng Lệ Quyên 20-10-1999 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Tú Đoạn

9 Lưu Văn Vượng 10-8-1996 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tú Đoạn

10 Luân Thị Phượng 15/11/1984 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃thị trấn Na Dương

11 Nguyễn Thị Thùy Dương 31/5/1985 Nữ Văn phòng Đảng uỷ thị trấn Na Dương

12 Lăng Văn Phi 20/5/1996 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Na Dương

13 Hoàng Thị Thu Hà 29/4/1995 Nữ Nhân viên Thú y Thị trấn Na Dương

14 Hoàng Ngọc Thiệu 4-4-1965 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Na Dương

15 Hoàng Trung Nam 26/6/2001 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Na Dương

16 Vi Văn Ba 18/02/1960 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đông Quan

17 Vi Thị Cúc 17/8/1992 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Đông Quan

18 Dương Văn Lộc 25/4/1991 Nam Nhân viên Thú y xã Đông Quan

19 Bế Thị Quỳnh 28/7/1982 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Đông Quan
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20 Lâm Văn Tiếp 13/11/1987 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Quan

21 Lê Ngọc Lân 10-01-1993 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tú Đoạn

22 Vi Thị Hiện 30-06-1979 Nữ Nhân viên Thú y xã Tú Đoạn

Danh sách này ấn định có 22 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ LỢI BÁC (gồm: xã Sàn Viên, Xã Lợi Bác trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Văn Toàn 9-11-1974 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lợi Bác

2 Nông Thị Chuẩn 25-5-1985 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Lợi Bác

3 Hoàng Thị Khuyên 24-9-1984 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Lợi Bác

4 Chu Văn Duy 5-7-1992 Nam Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Lợi Bác

5 Hoàng Thị Vọng 14-10-1960 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Lợi Bác

6 Hoàng Văn Trường 10-3-1998 Nam Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Lợi Bác

7 Nông Văn Quang 5-8-1993 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lợi Bác

8 Hoàng Văn Đào 25-3-1968 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lợi Bác

9 Hà Thị Điểm 26-7-1983 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Sàn Viên

Danh sách này ấn định có 09 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ THỐNG NHẤT (gồm: xã Thống Nhất, xã Minh Hiệp, xã Hữu Lân trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Văn Pít 7-9-1960 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thống Nhất

2 Hoàng Thị Hoan 9-10-1988 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thống Nhất

3 Dương Văn Lâm 24-3-1983 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Thống Nhất

4 Hoàng Văn Sàu 2-12-1970 Nam Nhân viên Thú y xã Thống Nhất

5 Hoàng Thị Táy 11-10-1983 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thống Nhất

6 La Thị Mỹ Linh 25-2-1997 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thống Nhất

7 Vi Văn Míu 9-4-1984 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Hiệp

8 Hoàng Thị Lúa 25-10-1972 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Minh Hiệp

9 Vi Thị Vịnh 1-1-1989 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Minh Hiệp

10 Nguyễn Văn Thường 22-12-1983 Nam Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Hữu Lân

11 Ma Thị Lựng 16-8-1997 Nữ Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hữu Lân

12 Hà Thị Trường 1-11-1989 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hữu Lân

13 Nông Văn Hiếu 27-11-1988 Nam Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam VN xã Hữu lân

14 Lường Thị Hiền 10-11-1991 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Hữu Lân

15 Hà Thị Bình 6-11-1990 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Hữu Lân

16 Nguyễn Văn Thuần 27-7-1989 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Hữu Lân

17 Nông Thị Xuyến 4-11-1996 Nữ  Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hữu Lân

18 Nông Văn Trang 16-11-1952 Nam  Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hữu Lân

19 Vi Văn Thiện 17-1-1982 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Minh Hiệp
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20 Hoàng Văn Đức 20-11-1966 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Minh Hiệp

21 Lộc Văn Sán 28-1-1981 Nam Nhân viên Thú y xã Minh Hiệp

22 Vi Văn Tuế 1-2-1986 nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Hiệp

Danh sách này ấn định có 22 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ XUÂN DƯƠNG (gồm: xã Nam Quan, xã Xuân Dương, xã Ái Quốc trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Lâm Văn Phóng 24/10/1996 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Dương

2 Lâm Văn Lai 21/11/1956 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Xuân Dương

3 Ma Văn Tuấn 02-05-1978 Nam Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Dương

4 Lý Văn Cựu 05-01-1954 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nam Quan

5 Nông Văn Định 23/12/1993 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Nam Quan

6 Lý Văn Thơ 09-10-1996 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Quan

7 Vi Văn Tuyên 27/7/1991 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nam Quan

8 Sầm Văn Phượng 05-05-1990 Nam Phó Chủ tịch Hội nông xã Nam Quan

9 Triệu Văn Quyên 06-07-1986 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ái Quốc

10 Triệu Văn Đức 25/6/1986 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ái Quốc

11 Triệu Thu Huyền 21/9/1994 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Ái Quốc

12 Lâm Văn Tòa 29/11/1959 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Xuân Dương

13 Lâm Văn Mọc 04-06-1990 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Dương

14 Tô Thị Hường 30/7/1988 Nữ Nhân viên Thú y xã Xuân Dương

Danh sách này ấn định có 14 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ KHUẤT XÁ (gồm: xã Tam Gia, xã Khuất Xá trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Thị Tiền 25-6-1995 Nữ Văn phòng Đảng uỷ xã Tam Gia

2 Hoàng Văn Trạch 20-10-1986 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam xã Tam Gia

3 Hoàng Văn Thành 2-4-1983 Nam Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ Tam Gia

4 Hoàng Văn Tư 15-3-1992 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Tam Gia

5 Vi Thị Nâng 15-4-1981 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Nông dân xã Tam Gia

6 Hoàng Minh Phượng 1-2-1998 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi ́Minh xã Tam Gia

7 Ngọc Trung Kiên 6-6-1994 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Gia

8 Chu Văn Sơ 7-2-1997 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Tam Gia

9 Lành Văn Khai 29-3-1989 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Tam Gia

10 Hoàng Thị Khuê 12-7-1952 Nữ Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Tam Gia

11 Hoàng Thị Thắm 8-12-1983 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Tam Gia

12 Lộc Thị Thả 11-11-1987 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Tam Gia

13 Lâm Thị Đan 11-10-1990 Nữ Văn phòng Đảng uỷ xã Khuất Xá

14 Vi Văn Thuận 12-9-1980 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam xã Khuất Xá

15 Lành Thị Mây 29-3-1959 Nữ Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Khuất Xá

16 Hà Quốc Lập 06/02/1950 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Khuất Xá

17 Lường Văn Tùng 10-3-1994 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Nông dân Khuất Xá

18 Nông Thuý Thơm 09/3/1993 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi ́Minh xã Khuất Xá

19 Lộc Huy Thiệp 4-12-1996 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khuất Xá
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20 Chu Văn Tình 9-11-1985 Nam Nhân viên Thu ́y Tam Gia

21 Vi Văn Dương 17-6-1968 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Khuất Xá

22 Hà Thị Hồng 12-8-1988 Nữ Nhân viên Khuyến nông kiêm nhân viên Thú y xã Khuất Xá

Danh sách này ấn định có 22 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị: XÃ ĐÌNH LẬP (gồm: thị trấn Đình Lập, xã Đình Lập trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Nguyễn Trọng Trực 27/4/1957 Nam Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thị trấn Đình Lập

2 Vi Thị Huyền 02/10/1962 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Đình Lập

3 Tạ Anh Chúc 27/06/1958 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đình Lập

4 Hoàng Thị Điển 09/6/1971 Nữ Nhân viên Khuyến nông thị trấn Đình Lập

5 Hoàng Thị Thu Uyên 24/09/1997 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Đình Lập

6 Vũ Trọng Tân 31/10/1986 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đình Lập

7 Vi Phương Thanh 17/07/1984 Nữ Văn phòng Đảng ủy thị trấn Đình Lập

8 Hoàng Việt Trung 19/08/1988 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Đình Lập

9 Lý Thị Hà 12/10/1989 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đình Lập

10 Hà Thị Phương Mai 10/10/1982 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Đình Lập

11 Lý Thị Minh Hiến 11/11/1994 Nữ Văn phòng Đảng ủy kiêm xã Đình Lập

12 Hà Đức Viên 02/02/1947 Nam Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Đình Lập

13 Vương Hữu Khánh 19/5/1991 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đình Lập

14 Trần Văn Dương 04/10/1980 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đình Lập

15 Phạm Văn Thu 12/12/1979 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đình Lập

Danh sách này ấn định có 15 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ CHÂU SƠN (gồm: xã Đồng Thắng, xã Cường Lợi, xã Châu Sơn, xã Bắc Lãng trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Dương Thị Linh 16/9/2003 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Đồng Thắng

2 Mã Văn Hùng 10/02/1995 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đồng Thắng

3 Nguyễn Thị Thủy 15/11/1957 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Thắng

4 Lý Thị Tần 23-4-1972 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Thắng

5 Nguyễn Văn Thắng 30/01/2000 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Đồng Thắng

6 Trần Văn Hội 11/11/1995 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Thắng

7 Hoàng Văn Thành 20/4/1999 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đồng Thắng

8 Nông Thị Điệp 21/12/1979 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đồng Thắng

9 Nguyễn Văn Vũ 11/4/2001 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Thắng

10 Giáp Văn Hòa 04/11/1995 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đồng Thắng

11 Phạm Thị Lý 15/7/1976 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bắc Lãng

12 Vi Xuân Bảo 03/5/1940 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bắc Lãng

13 Mã Văn Cảnh 23/3/1995 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bắc Lãng

14 Triệu Văn Làu 05/7/1990 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Lãng

15 Lộc Thị Hưng 08/6/1996 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bắc Lãng

16 Đặng Bích Diệp 11/8/1994 Nữ Văn phòng Đảng uỷ xã Cường Lợi

17 Hoàng Đình Du 30/01/1989 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Cường Lợi

18 Vi Hồng Bình 12/12/1954 Nam Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Cường Lợi

19 Vi Văn Hoàn 23/5/1985 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cường Lợi
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20 Vi Văn Luân 11/8/1990 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cường Lợi

21 Vi Thị Như 28/4/1988 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cường Lợi

22 Giáp Văn Huỳnh 25/8/1998 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cường Lợi

23 Vi Thị Hương 27/4/1978 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Cường Lợi

24 Đặng Sinh Quay 14/08/1985 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Châu Sơn

25 Bế Văn Nàng 08/12/1947 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Châu Sơn

26 Ôn Văn Quỳnh 15/9/1969 Nam Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Châu Sơn

27 Bế Hồng Thái 28/9/1970 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Sơn

28 Nguyễn Đông Bắc 28-2-1994 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Châu Sơn

29 Vi Xuân Ninh 20-11-1980 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Châu Sơn

30 Dương Lệ Thuỳ 10-9-1989 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Sơn

31 Lý Thị Hiền 14-12-1986 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Bắc Lãng

32 Lộc Văn Phong 10/4/1993 Nam Văn phòng Đảng uỷ xã Bắc Lãng

Danh sách này ấn định có 32 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ KIÊN MỘC (gồm: xã Kiên Mộc, xã Bắc Xa, xã Bính Xá trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Lộc Văn Thắng 16/11/1964 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bắc Xa

2 Hà Thị Ước 28/3/1986 Nữ Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc Xa

3 Hoàng Văn Vũ 08/7/1998 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Xa

4 Tô Văn Đạt 03/3/1998 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Xa

5 Hoàng Thị Thảo 25/5/1998 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Xa

6 Vương Thanh Tình 15/6/1992 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã Bắc Xa

7 Vương Văn An 16/3/1954 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Kiên Mộc

8 Nông Xuân Sang 02/6/1983 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Kiên Mộc

9 Vi Thị Hảo 25/3/1989 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Kiên Mộc

10 Nông Văn Lực 29/7/1995 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiên Mộc

11 Đặng Thị Thương 07/8/1995 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Kiên Mộc

12 Chu Văn Tùng 08/3/1998 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bính Xá

13 Bùi Văn Hùng 24/4/1995 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bính Xá

14 Bế Hồng Nguyên 29/8/1998 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bính Xá

15 Bế Viết Bào 18/10/1952 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bính Xá

16 Lý Thị Nhàn 25/8/1976 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bính Xá

17 Chu Văn Đài 19/02/1985 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bính Xá

18 Đinh Văn Hiếu 07/4/1987 Nam Nhân viên Thu ́y xã Kiên Mộc

19 Vi Hồng Quân 29/5/1985 Nam Nhân viên Thú y xã Bính Xá
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20 Phan Thị Thảo 03/02/1988 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Kiên Mộc

Danh sách này ấn định có 20 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ THÁI BÌNH (gồm: thị trấn Nông Trường Thái Bình, xã Thái Bình, xã Lâm Ca trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Nguyễn Thị Giang 12-8-1988 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lâm Ca

2 Hoàng Thị Hiền 22/02/2001 Nữ Nhân viên Thú y xã Lâm Ca

3 La Thị Chau 07/9/1986 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Lâm Ca

4 Hoàng Thanh Sơn 10/8/1997 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Lâm Ca

5 Phan Đình Hướng 01/01/1944 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Lâm Ca

6 Chu Vân Anh 17/01/2000 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lâm Ca

7 Hoàng Văn Biên 09/3/1996 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lâm Ca

8 Nguyễn Văn Bổng 23/4/1944 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Nông trường Thái Bình

9 Ma Thị Hậu 21/02/2000 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Nông trường Thái Bình

10 Hoàng Thị Xuyến 03/8/1994 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Thái Bình

11 Chu Thị Vân Anh 08/7/1999 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thái Bình

12 Hoàng Thị Thế 23/4/1963 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thái Bình

13 Chu Thị Vui 16/9/1992 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Thái Bình

14 Đỗ Văn Nam 18/9/1983 Nam Nhân viên Thú y thị trấn Nông trường Thái Bình

15 Hoàng Thị Thảo 07/9/1990 Nữ Nhân viên Thú y xã Thái Bình

16 Vi Hoài Sơn 11-8-1991 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thái Bình

17 Hoàng Văn Tuân 2-11-1992 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thái Bình

18 Hoàng Ngọc Anh 6-5-1990 Nữ Văn phòng Đảng uỷ thị trấn Nông trường Thái Bình

19 Hoàng Xuân Khuyến 15-11-1965 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Nông trường Thái Bình
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20 Vi Xuân Hạnh 17/7/1989 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thái Bình

Danh sách này ấn định có 20 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ HỮU LŨNG (gồm: thị trấn Hữu Lũng, xã Đồng Tân, xã Hồ Sơn trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Ngô Tuấn Hùng 07/11/1964 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Hữu Lũng

2 Nguyễn Tất Sơn 06/5/1958 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Hữu Lũng

3 Nguyễn Hồng Việt 20/10/1966 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đồng Tân

4 Hoàng Văn Pâu 14/4/1947 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Tân

5 Nguyễn Thị Thanh 20/3/1955 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hồ Sơn

6 Đoàn Tiến Bích 20/8/1968 Nam Nhân viên Khuyến nông thị trấn Hữu Lũng

7 Đỗ Thị Mai 10/9/1987 Nữ Nhân viên Thú y thị trấn Hữu Lũng

8 Hà Thị Mai 09/7/1988 Nữ Nhân viên Thú y Thị trấn Hữu Lũng

9 Nguyễn Thị Huyền 02/7/1990 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Đồng Tân

10 Phùng Hương Thảo 02/9/1984 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ kiêm Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Đồng Tân

11 Phạm Ngọc Phương 28/01/1997 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tân

12 Vũ Hải Vân 12/3/1999 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đồng Tân

13 Triệu Văn Cường 10/6/1991 Nam Nhân viên Thú y kiêm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quóc Việt Nam xã Hồ Sơn

14 Phạm Thị Thu Hương 25/5/1987 Nữ Nhân viên Khuyến nông kiêm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hồ Sơn

15 Lục Văn Kiên 09/7/1979 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Sơn

16 Vi Lục Thái 26/7/1998 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hồ Sơn

17 Mã Hữu Nam 10/02/1971 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Tân

18 Đào Thị Thủy 08/9/1982 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Hữu Lũng

19 Hoàng Thị Chắp 17/7/1992 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Hữu Lũng
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20 Ninh Vũ Hiệp 28/11/1990 Nam Văn phòng Đảng ủy thị trấn Hữu Lũng

21 Nguyễn Thị Hoàng Yến 17/6/1985 Nữ Nhân viên Thú y xã Đồng Tân

Danh sách này ấn định có 21 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ TUẤN SƠN (gồm: xã Minh Hòa, xã Minh Sơn, xã Hòa Thắng trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mã Thị Lý 11/9/1960 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Minh Sơn

2 Lạc Thanh Thảo 21/9/1980 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân, kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Minh Sơn

3 Hứa Văn Khoa 28/01/1982 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Sơn

4 Nông Bích Thảo 16/10/1986 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Minh Sơn

5 Hoàng Thanh Sỏi 17/5/1963 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Sơn

6 Hồ Ngọc Tú 17/6/1988 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Sơn

7 Mạc Văn Chiến 11/11/1965 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Minh Hòa

8 Phùng Xuân Thịnh 05/4/1947 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Minh Hòa

9 Trần Thị Mầu 04/6/1985 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Minh Hòa

10 Nguyễn Xuân Nhượng 23/7/1957 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Hòa

11 Ngô Ngọc Minh 13/3/1993 Nữ Nhân viên Thú y xã Minh Hoà

12 Dương Văn Thiệu 26/10/1991 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Hoà

13 Lương Khánh Thiện 29/10/1990 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Thắng

14 Nông Văn Bàn 05/7/1993 Nam Chủ tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Hòa Thắng

15 Hoàng Văn Po 27/7/1947 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Thắng

16 Lương Trung Thành 12/5/1987 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Thắng

17 Lê Thị Quyền 14/8/1986 Nữ Nhân viên Khuyến nông kiêm Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hòa Thắng

18 Thân Trọng Tiến 14/9/1999 Nam Nhân viên Thú y xã Hòa Thắng

19 Vi Thị Chuyên 24/6/1984 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Minh Sơn
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20 Phùng Thị Thuỳ 14/11/1992 Nữ Văn phòng Đảng uỷ kiêm Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Minh Sơn

21 Đắc Thị Thảo 28/02/1993 Nữ Văn phòng Đảng uỷ xã Hoà Thắng

22 Vy Thị Trang 03/10/1995 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Minh Hòa

23 Lý Văn Nghĩa 29/12/1983 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoà Thắng

24 Hoàng Văn Chiến 16/12/1983 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Minh Hòa

25 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/01/1985 Nữ Nhân viên Thú y xã Minh Sơn

Danh sách này ấn định có 25 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ TÂN THÀNH (gồm: xã Tân Thành, xã Hòa Sơn, xã Hòa Lạc trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Nguyễn Huy Lạp 18-2-1967 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoà Sơn

2 Lương Văn Quy 15-3-1955 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoà Sơn

3 Hà Thị Mến 14-9-1980 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hoà Sơn

4 Nông Huy Hoàng 18-3-1993 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hoà Sơn

5 Lê Văn Sơn 4-2-1958 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Lạc

6 Dương Văn Kiêm 29-8-1978 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Lạc

7 Lê Kim Anh 28/9/1990 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hòa Lạc

8 Lương Văn Tuyến 28-11-1984 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Lạc

9 Trần Văn Thạch 17-1-1983 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thành

10 Hoàng Văn Trường 27-5-1997 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Thành

11 Lăng Thị Thom 17-6-1982 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Tân Thành

12 Lương Văn Tiến 21-11-1968 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành

13 Mông Thị Hạnh 11-11-1995 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Thành

14 Luân Văn Tùng 8-6-1987 Nam Chủ tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Tân Thành

15 Tô Văn Hiển 22-7-1988 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Lạc

16 Lý Văn Đại 18-11-1984 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Lạc

17 Nông Thị Chuyên 21-9-1987 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Hòa Lạc

18 Vũ Minh Báu 17-7-1950 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Thành

19 Nông Văn Hiến 19-8-1983 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành
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20 Nông Văn Khánh 7-2-1981 Nam Nhân viên Thú y xã Hoà Sơn

21 Hà Thị Xoan 23-12-1983 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Hoà Sơn

22 Nông Thị Thêm 15-1-1981 Nữ Nhân viên Thú y xã Hòa Lạc

23 Triệu Văn Giang 16-11-1980 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Tân Thành

24 Vi Văn Hiếu 22-1-1983 Nam Nhân viên Thú y xã Tân Thành

Danh sách này ấn định có 24 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ VÂN NHAM (gồm: xã Nhật Tiến, xã Minh Tiến, xã Vân Nham trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Lê Thị Chầm 12-3-1979 Nữ Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Tiến

2 Nguyễn Thành Luân 12/7/16987 Nam Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Nhật Tiến

3 Hoàng Thị Thuý 10-11-1995 Nữ Phó bí thư đoàn Thanh niên xã Nhật Tiến

4 Hướng Mạnh Quyết 21/01/1992 Nam Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Minh Tiến

5 Hoàng Đình Chiểu 2-5-1992 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Tiến

6 Hoàng Thị Phấn 8-12-1987 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Minh Tiến

7 Nguyễn Văn Minh 10-10-1970 Nam Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Tiến

8 Đặng Ngọc Tuấn 27/3/1976 Nam Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Tiến

9 Triệu Quốc Huy 25/3/1984 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Nham

10 Lương Anh Dũng 29/6/1974 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Nham

11 Nguyễn Thị Mai 16/01/1969 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Nham

12 Phan Thị Khẩn 1-6-1966 Nữ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vân Nham

13 Hoàng Đức Tài 24/4/1953 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vân Nham

14 Phùng Văn Hinh 16/8/1950 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhật Tiến 

15 Nông Văn Quăn 7-5-1955 Nam Chủ tịch Hội Người cao xã Minh Tiến

16 Hoàng Trung Hoạch 11-2-1992 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nhật Tiến

17 Đỗ Thị Loan 27/01/1984 Nữ Nhân viên Thú y xã Vân Nham

18 Hoàng Thị Thuý 21/6/1983 Nữ Nhân viên Thú y xã Minh Tiến

19 Lâm Văn Thiết 13/11/1991 Nam Nhân viên Thú y xã Nhật Tiến
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20 Nguyễn Thị Nhung 7-6-1981 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Vân Nham

21 Lê Tiến Ban 10-11-1971 Nam Nhân viên Thú y xã Vân Nham

Danh sách này ấn định có 21 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ THIỆN TÂN (gồm: xã Thanh Sơn, xã Đồng Tiến, xã Thiện Tân trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Trần Văn Lượng 28-9-1990 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiện Tân

2 Hoàng Kim Thuỷ 2-2-1981 Nữ Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Thiện Tân

3 Phan Hồng Thiết 26-3-1995 Nữ Nhân viên Thú y xã Thiện Tân

4 Vy Thị Phương 7-3-1993 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiện Tân

5 Nông Văn Tăng 24-7-1985 Nam Văn phòng Đảng ủy, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiện Tân

6 Trần Văn Lợi 24-10-1950 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thiện Tân

7 Nguyễn Đức Hồng 15-7-1968 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Sơn

8 Triệu Văn Viên 1-1-1982 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn

9 Triệu Đức Song 16-6-1950 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thanh Sơn

10 Nông Văn Quỳnh 19-9-1984 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Sơn

11 Nông Thị Huyền My 2-8-1988 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Tiến

12 Hoàng Văn Khoa 17-2-1980 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Tiến

13 Hoàng Thị Sơn  08/02/1968 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tiến

14 Hà Văn Ly 5-5-1963 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đồng Tiến

15 Lâm Văn Thành 12-8-1951 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Tiến

16 Phan Thị Thuấn 3-3-1975 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiện Tân

17 Hoàng Thị Thuý Vân 10-11-2001 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đồng Tiến

18 Nông Thị Lương  26/01/1983 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Thanh Sơn

19 Từ Thị Linh 20-3-1984 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Đồng Tiến
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20 Hoàng Mạnh Tùng 14-7-1986 Nam Nhân viên Thú y xã Đồng Tiến

21 Lê Văn Định 25-5-1983 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tiến

Danh sách này ấn định có 21 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ YÊN BÌNH (gồm: xã Hòa Bình, xã Yên Bình, xã Quyết Thắng trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Luận Thị Thuỷ 22/9/1973 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Bình

2 Lăng Thị Vương 29/4/1969  Nữ Nhân viên Thú y xã kiêm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Hòa Bình

3 Long Văn Đàn 24/6/1965 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Bình

4 Triệu Văn Từ 13/7/1993 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hòa Bình

5 Long Văn Tuân 27/7/1982 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Bình

6 Lâm Thị Thủy 01/03/1995 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Quyết Thắng

7 Lương Văn Quynh 07/01/1962 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Chủ tịch Hội người Cao tuổi xã Hòa Bình

8 Nguyễn Xuân Dũng 24/8/1987 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng

9 Luận Thị Thúy 21/02/1986 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Quyết Thắng

10 Nguyễn Thị Hà 28/8/1985 Nữ Nhân viên Thú y xã Quyết Thắng

11 Hoàng Văn Quế 18/6/1966 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Yên Bình

12 Hoàng Hoa Thắm 16/01/1973 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Yên Bình

13 Phương Xuân Tiền 10/10/1948 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Yên Bình

14 Hoàng Văn Tùng 25/12/1997 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Yên Bình

15 Lý Văn Tiến 24/05/1983 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Yên Bình

16 Đỗ Thị Bưởi 07/12/1990 Nam Nhân viên Thú y xã Yên Bình

17 Long Thanh Toàn 5-5-1977 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Bình

Danh sách này ấn định có 17 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ HỮU LIÊN (gồm: xã Hữu Liên, xã Yên Thịnh trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Nông Văn Biện 04/4/1984 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hữu Liên

2 Vi Văn Bạo 19/01/1979 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hữu Liên

3 Lý Văn Khình 29/01/1990 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hữu Liên

4 Hoàng Văn Canh 13/4/1991 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hữu Liên

5 Hoàng Thị Thuỳ Minh 22/10/1989 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hữu Liên

6 Ngô Văn Trường 01/8/1993 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Yên Thịnh

7 Ngô Văn Thuyết 08/02/1952 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Yên Thịnh

8 Đỗ Quý Hoàng 28/4/1989 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Yên Thịnh Yên Thịnh

9 Nông Thị Ngân 13/3/1994 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hữu Liên

10 Sầm Thị Vân 01/02/1990 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Hữu Liên

11 Hoàng Thị Nền 25/8/1959 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hữu Liên

12 Mè Văn Khôi 28/6/1972 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Thịnh

13 Hoàng Văn Kiền 25/01/1966 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Yên Thịnh

14 Lê Văn Bảy 03/3/1975 Nam Chủ tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Yên Thịnh

15 Hoàng Đình Khiêm 07/7/1979 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Hữu Liên

16 Vy Văn Ngoan 28/5/1968 Nam Nhân viên Thú y xã Hữu Liên

Danh sách này ấn định có 16 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ CAI KINH (gồm: xã Yên Vượng, xã Yên Sơn, xã Cai Kinh trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Vi Văn Tiềm 13/01/1982 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Sơn

2 Vi Quảng Thìn 22/12/1952 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Yên Sơn

3 Trần Đăng Tiến 28/11/1994 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Sơn

4 Ngô Thị Lan Anh 08/02/1993 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Nhân viên Khuyến nông xã Yên Sơn

5 Vũ Thị Liên 26/5/1991 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Sơn

6 Nguyễn Thị Vân 14/02/1959 Nữ Chủ tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Cai Kinh

7 Chu Văn Tiềm 14/9/1986 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân, kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cai Kinh

8 Nông Thị Nga 18/11/1989 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cai Kinh

9 Nguyễn Ngọc Thanh 13/02/1968 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cai Kinh

10 Triệu Xuân Thành 24/9/1989 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên vượng

11 Nguyễn Hồng Quyền 08/8/1971 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Yên Vượng

12 Hoàng Văn Nam 13/12/1977 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Yên Vượng

13 Nguyễn Xuân Đạt 14/12/1995 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi ́Minh xã Yên Vượng

14 Phùng Văn Cầu 01/9/1950 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Yên Vượng

15 Phạm Vũ Khương 22/02/1990 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Vượng

16 Triệu Mai Hương 13/6/1986 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Vượng

17 Nông Thị Chinh 05/9/1988 Nữ Văn phòng Đảng uỷ xã Cai Kinh

18 Trần Đăng Đối 21/8/1972 Nam Nhân viên Thú y xã Yên Sơn

19 Nguyễn Thị Thoa 28/6/1982 Nữ Nhân viên Thú y xã Cai Kinh
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20 Nguyễn Văn Tuấn 15/4/1985 Nam Nhân viên Thú y xã Yên Vượng

Danh sách này ấn định có 20 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ CHI LĂNG (gồm: thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng, xã Chi Lăng trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Văn Đàn 19/01/1985 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng

2 Chu Thị Lượng 03/3/1984 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Chi Lăng

3 Lương Thị Hồng Thắm 10-9-1988 Nữ Văn phòng Đảng uỷ kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam thị trấn Chi Lăng

4 Triệu Minh Đoàn 22-4-2000 Nam Văn phòng Đảng uỷ thị trấn Chi Lăng

5 Nguyễn Thị Loan 08/8/1960 Nữ Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ thị trấn Chi Lăng

6 Nguyễn Văn Tín 17/10/1949 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Chi Lăng

7 Dương Xuân Ngọc 28/01/1969 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Chi Lăng

8 Hứa Quốc Công 28/8/1987 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Nông dân kiêm Nhân viên Khuyến nông thị trấn Chi Lăng

9 Ngô Thị Chiển 20/07/1987 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃thị trấn Chi Lăng

10 Lương Văn Dương 09/9/1985 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Chi Lăng

11 Lương Thị Ngọc Lan 31-12-1963 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Đồng Mỏ

12 Nông Văn Sơn 26-3-1968 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đồng Mỏ

13 Nguyễn Thanh Tùng 04/02/1977 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chi Lăng

14 Hoàng Văn Thảo 12/8/1952 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Chi Lăng

Danh sách này ấn định có 14 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ NHÂN LÝ (gồm: xã Bắc Thủy, xã Nhân Lý, xã Mai Sao, xã Lâm Sơn trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Vi Văn Nghiệp 2-7-1988 Nam Văn phòng Đảng uỷ xã Lâm Sơn

2 Lành Văn Nhằn 10-7-1959 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Lâm Sơn

3 Hoàng Văn Đá 9-1-1981 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Lâm Sơn

4 Lộc Thị Thiệu 5-1-1985 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Lâm Sơn

5 Vi Văn Trạch 1-8-1976 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lâm Sơn

6 Hoàng Văn Tuấn 27-8-1983 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam xã Bắc Thủy

7 Lăng Văn Tứ 24-1-1954 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Bắc Thủy

8 Nông Thị Hồng Lý 20-7-1993 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Bắc Thủy

9 Lâm Minh Ngọc 23-1-1997 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi ́Minh xã Bắc Thủy

10 Vương Văn Mạc 18-10-1984 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Thủy

11 Lương Văn Tâm 14-10-1977 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Bắc Thủy

12 Hoàng Văn Tý 1-7-1984 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhân Lý

13 Hoàng Thị Lan 24-10-1955 Nữ Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Nhân Lý

14 Vi Minh Hảo 9-9-1996 Nữ Văn phòng Đảng uỷ xã Mai Sao

15 Hoàng Thị Mai 17/11/1988 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mai Sao

16 Trịnh Văn Tuấn 4-10-1953 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Mai Sao

17 Lộc Đức Nguyên 12-11-1989 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mai Sao

18 Nguyễn Thị Na 3-8-1982 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Nông dân xã Lâm Sơn

19 Lộc Thị Tuyến 17-12-1988 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Lâm Sơn
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20 Vi Văn Sê 4-6-1979 Nam Nhân viên Thu ́y xã Lâm Sơn

21 Vi Văn Tống 15-1-1982 Nam Nhân viên Thú y xã Bắc Thuỷ

22 Vi Văn Nhân 25-5-1985 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam xã Lâm Sơn

Danh sách này ấn định có 22 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ CHIẾN THẮNG (gồm: xã Vân An, xã Chiến Thắng, xã Liên Sơn, xã Vân Thủy trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Nguyễn Văn Quý 22-6-1984 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam xã Chiến Thắng

2 Vi Ngọc Huân  05/4/1994 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi ́Minh xã Chiến Thắng

3 Vi Văn Tài 18-8-1985 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Chiến Thắng

4 Lâm Thị Éng 24/11/1984 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Chiến Thắng

5 Lăng Văn Thái 19-9-1982 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam xã Liên Sơn

6 Tô Văn Quang 22-9-1993 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vân An

7 Lại Văn Hùng 13-5-1992 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Vân An

8 Vi Văn Bụt 27-12-1972 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Liên Sơn

9 Vi Văn Sít  01/7/1989 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Liên Sơn

10 Hoàng Văn Lương 23-9-1969 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Vân An

11 Vi Văn Lùng  06/4/1990 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi ́Minh xã Liên Sơn

12 Dương Trung Đường 29-8-1967 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Liên Sơn

13 Vi Thị Nhung  05/02/1988 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Liên Sơn

14 Nguyễn Văn Tít  09/04/1959 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Chiến Thắng

15 Lương Văn Đức 24/01/1964 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Vân An

16 Lý Văn Hải 27-9-1987 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam xã Vân Thủy

17 Nông Văn Thành 17/02/1963 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Vân Thủy

18 Nông Văn Tuấn 08/11/1978 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Vân Thủy

Danh sách này ấn định có 18 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ QUAN SƠN (gồm: xã Quan Sơn, xã Hữu Kiên trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Lý Văn Viễn  04/01/1961 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Quan Sơn

2 Nguyễn Văn Bảng 27-10-1956 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Hữu Kiên

3 Nguyễn Thị Vân 29-7-1996 Nữ Nhân viên Thu ́y xã Hữu Kiên

4 Vi Thị Huấn 28-10-1979 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Quan Sơn

5 Nông Thị Vệ 30-3-1985 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hữu Kiên

6 Đinh Văn Huy 04/11/1974 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quan Sơn

Danh sách này ấn định có 06 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ BẰNG MẠC (gồm: xã Thượng Cường, xã Bằng Hữu, xã Bằng Mạc, xã Gia Lộc trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Nông Văn Tấn 25/7/1959 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Thượng Cường - 
2 Hoàng Thị Như Thùy 24/4/1998 Nữ Văn phòng Đảng uỷ xã Bằng Mạc

3 Nông Văn Dưỡng 27/6/1989 Nam Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam xã Bằng Mạc

4 Dương Thị Xuân  01/01/1959 Nữ Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Bằng Mạc

5 Hoàng Văn Nhuyên 7-11-1981 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Bằng Mạc

6 Hoàng Thị Thu Hà 20/4/1988 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bằng Mạc

7 Nông Thanh Hải  03/4/1985 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bằng Mạc

8 Tô Văn Ơn  10/02/1984 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam xã Bằng Hữu

9 Hoàng Ngọc Xuyên  05/8/1956 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Bằng Hữu

10 Ma Văn Quyết 25/9/1994 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Bằng Hữu

11 Tô Văn Trí 05/02/1989 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Nông dân xã Bằng Hữu

12 Ma Thị Lý 18/10/1994 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Bằng Hữu

13 Hoàng Văn Tùng 26/10/1997 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi ́Minh xã Bằng Hữu

14 Vi Thị Chăng 11-6-1960 Nữ Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Gia Lộc

15 Trương Cảnh Đăng 28-11-1992 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Lộc

16 Hoàng Văn Khánh  03/02/1991 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Thượng Cường

17 Hoàng Thị Hồng  06/5/1982 Nữ  Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Lộc

18 Triệu Thị Va 8-10-1982 Nữ Nhân viên Thu ́y xã Gia Lộc

19 Hoàng Thị Thơ  28/02/1988 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Gia Lộc

Danh sách này ấn định có 19 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ VẠN LINH (gồm: xã Vạn Linh, xã Y Tịch, xã Hòa Bình trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Vi Thị Bích Dậu 17-5-1989 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc Việt Nam xã Hoà Bình

2 Vi Thị Ca 10-11-1962 Nữ Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Bình

3 Nguyễn Thị Nghĩa 13-7-1983 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Hòa Bình

4 Vi Văn Long 10-9-1981 Nam Phó Chi ̉Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Bình

5 Lương Nam  Tiến 05/05/1985 Nam Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Y Tịch

6 Lương Thị Duyên 17/01/1964 Nữ Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Y Tịch

7 Nguyễn Ngọc Tuấn 24/11/1996 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh xã Y Tịch

8 Hứa Thị Hồng Vân 6-12-1979 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Y Tịch

9 Hoàng Việt Quang 12/06/1995 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Y Tịch

10 Hoàng Phi Hùng 30-1-1990 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Linh

11 Ma Văn Thoa  05/12/1957 Nam Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi xã Vạn Linh

12 Hoàng Quân Tuyên  07/10/1995 Nam Nhân viên Thu ́y xã Vạn Linh

13 Vi Văn Thắng 10-10-1972 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Nông dân xã Hòa Bình

14 Vy Văn Trung 19-5-1965 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Hòa Bình

15 Hà Văn Vệ  06/3/1981 Nam Nhân viên Thu ́y xã Hòa Bình

16 Lương Hiệu Nghiệm 9-9-1979 Nam Nhân viên Thu ́y xã Y Tịch

Danh sách này ấn định có 16 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ ĐỒNG ĐĂNG (gồm: thị trấn Đồng Đăng, xã Hồng Phong, xã Phú Xá, xã Thụy Hùng, xã Bảo Lâm
trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Đoàn Quang Bẩy  12/02/1962 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bảo Lâm

2 Tô Thuý Hằng 18-8-1978 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đồng Đăng

3 Ngô Tiến Quyền  06/10/1983 Nam Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thuỵ Hùng

4 Nghiêm Xuân Cương 16-8-2001 Nam Văn phòng Đảng uỷ xã Thuỵ Hùng

5 Nguyễn Đình Công  08/10/1993 Nam Phó Bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bảo Lâm

6 Nông Thị Tuyến 21-2-1984 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Lâm

7 Vi Viết Công 12-12-1988 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  xã Hồng Phong

8 Hà Thị Thập 16-9-1963 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Lâm

9 Trịnh Xuân Niệm 28-7-1977 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bảo Lâm

10 Nguyễn Văn Quảng 13-8-1989 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bảo Lâm

11 Hoàng Thị Yêu 22-9-1991 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Bảo Lâm

12 Hoàng Như Hoan  01/12/1993 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hồng Phong

13 Hoàng Văn Phê  02/09/1981 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Phong

14 Âu Thị Thuý  01/10/1984 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Phong

15 Hoàng Thị Huyền  04/12/1988 Nữ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Hồng Phong

16 Hà Viết Công  02/10/1985 Nam  Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Thuỵ Hùng

17 Đoàn Văn Tứ 20-3-1981 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thuỵ Hùng

18 Đồng Thị Duyên  01/01/1987 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuỵ Hùng

19 Dương Thanh Nhiệm 18-8-1997 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuỵ Hùng
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20 Trần Thị Thu Nga  01/10/1999 Nữ Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thuỵ Hùng

21 Vi Văn Sung 24-8-1991 Nam Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Xá

22 Liễu Văn Thoại  02/10/1989 Nam Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Xá

23 Liễu Đồng Tâm 19-2-1991 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Xá

24 Vi Thị Vân Anh 30-12-1985 Nữ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Phú Xá

25 Lương Thị Khuôn  02/08/1965 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Đồng Đăng

26 Hoàng Huy Thành  08/10/1961 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đồng Đăng

27 Nông Kim Liên 19-5-1957 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi  thị trấn  Đồng Đăng

28 Hoàng Văn Cường 26-8-1963 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hồng Phong

29 Nông Văn Long 28-3-1961 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thuỵ Hùng

30 Nguyễn Văn Nguyên 19-9-1977 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đồng Đăng

31 Hứa Hồng Thuý 21-1-1977 Nữ Nhân viên Thú y thị trấn Đồng Đăng

32 Lý Cường Sinh  01/12/1972 Nam Văn phòng Đảng uỷ thị trấn Đồng Đăng

33 Đoàn Văn Quốc 17-6-1979 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Thuỵ Hùng

34 Hoàng Viết Huân  09/05/1989 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Bảo Lâm

35 Nông Thị Phan 24-2-1982 Nữ Nhân viên Thú y xã Hồng Phong

36 Liễu Văn Đại 24-9-1981 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Phú Xã

37 Ngô Thị Minh Huyền 21-11-1982 Nữ Nhân viên Thú y xã Phú Xá

38 Lành Thị Kim Dung 31-8-1961 Nữ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thị trấn Đồng Đăng

39 Lương Thị Tâm  05/07/1965 Nữ  Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Bảo Lâm

Danh sách này ấn định có 39 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ CAO LỘC (gồm: xã Thanh Lòa, xã Lộc Yên, xã Thạch Đạn trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Đinh Thị Bích 06/7/1981 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Đạn

2 Nông Văn Thống 15/6/1988 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Yên

3 Hứa Viết Niên 07/9/1990 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Yên

4 Hoàng Văn Quân 01/8/1997 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Lộc Yên

5 Lý Văn Thanh 26/6/1983 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lộc Yên

6 Hoàng Văn Thùy 22/02/1989 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Yên

7 Hà Văn Chiến 04/01/1993 Nam Phó Bí thư ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Lòa

8 Lương Văn Nam 10-10-1997 Nam Văn phòng Đảng ủy, xã Thanh Lòa

9 Lương Văn Vòng 24-09-1991 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Lòa

10 Lâm Thị Nga 04-07-1990 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Lòa

11 Mã Thế Chính 17-11-1965 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thanh Lòa

12 Mã Xuân Cao 22-08-1960 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Lòa

13 Lương Viết Thanh 10-12-1985 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, xã Thanh Lòa

14 Chu Văn Phiên 08/02/1943 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thạch Đạn

15 Lưu Trung Tiến 10/10/1954 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Lộc Yên

16 Nguyễn Văn Sơn 12/6/1982 Nam Nhân viên Thú y  xã Thạch Đạn

17 Hoàng Văn Chài 07/10/1983 Nam Nhân viên Thú y xã Lộc Yên

18 La Văn Vươn 09-01-1986 Nam Nhân viên Thú y xã Thanh Lòa

19 Vi Văn Chẹ 05/8/1986 Nam Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Lòa
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Danh sách này ấn định có 19 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ CÔNG SƠN (gồm: xã Hải Yến, xã Hòa Cư, xã Công Sơn trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Lê Hoàng Long 24-12-2001 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Hòa Cư

2 Mã Văn Đại 10-5-1951 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Cư

3 Trần Văn Cư 10-10-1987 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Cư

4 Chu Văn Điều 2-9-1983 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hải Yến

5 Lộc Văn Kim 12-5-1995 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Yến

6 Long Văn Sinh  08/11/1988 Nam Văn phòng Đảng ủy xã Hải Yến

7 Lộc Văn Biên 14-1-1969 Nam Chủ tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Hải Yến

8 Hoàng A Múi 20-9-1994 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Công Sơn

9 Hoàng Dàu Chắn 15-11-1994 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Công Sơn

10 Triệu Vằn Hiển 23-9-1993 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Công Sơn

11 Triệu Trần Hang 21-6-1985 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Công Sơn

12 Dương Phúc Quý 27-3-2001 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Công Sơn

13 Hứa Văn Hiếu 14-10-2000 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hải Yến

14 Hứa Văn Ngoan 21-1-1963 Nam Chủ tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Hòa Cư

15 Dương Thị Phương  06/05/1990 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Công Sơn

16 Lý Văn Thịnh  02/11/1985 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Cư

17 Hoàng Thị Kiên 14-11-1981 Nữ Nhân viên Thu ́ý xã Hòa Cư

18 Chu Văn Khang  25/02/1973 Nam Nhân viên Thú y xã Hải Yến

19 Hoàng Dầu Nhàn 10-10-1987 Nam Nhân viên Thu ́ý xã Công Sơn
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20 Triệu Sáng Suẩn 11-11-1962 Nam Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Công Sơn

Danh sách này ấn định có 20 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ  từ ngày 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: XÃ BA SƠN (gồm: xã Xuất Lễ, xã Cao Lâu, xã Mẫu Sơn trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Vy Văn Nhuận 16/9/1978 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuất Lễ

2 Lộc Văn Tuyên 11-03-1982 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ba Chỉ huy quân sự xã Xuất Lễ

3 Vi Thị Hiền 27/02/1995 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuất Lễ

4 Nông Văn Lâm 25/3/1990 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuất Lễ

5 Dương Văn Lượng 22/01/1953 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Xuất Lễ

6 Lương Văn Soạn 12/5/1992 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cao Lâu

7 Nông Văn Trí 27/4/1982 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cao Lâu

8 Lương Thị Thơ 22/9/1994 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cao Lâu

9 Dương Múi Phin 07/5/1994 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mẫu Sơn

10 Đặng Thị Múi 26-08-1991 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mẫu Sơn

11 Dương Trùng Vẳng 24-07-1996 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mẫu Sơn

12 Dương A Múi 21-01-2001 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mẫu Sơn

13 Đặng Thị Vân Oanh 20-05-2003 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mẫu Sơn

14 Triệu Tiến Quân 16-02-1993 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự kiêm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mẫu Sơn

15 Dương Trùng Hình 06/02/1987 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Mẫu Sơn

16 Mê Kim Cương 28-10-1985 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Lâu

17 Phạm Văn Mua 12-12-1948 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Cao Lâu

18 Dương Chằn Pảo 12-12-1959 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Mẫu Sơn

19 Nông Văn Nắm 09-07-1994 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Cao Lâu
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20 Lý Văn Lập 05/9/1982 Nam Nhân viên Khuyến nông xã Cao Lâu

Danh sách này ấn định có 20 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: PHƯỜNG TAM THANH (gồm: phường Tam Thanh, xã Hoàng Đồng trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Hoàng Đình Vũ 19/12/1995 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường Tam Thanh

2 Huỳnh Thị Tường 05-08-1958 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃Phường Tam Thanh

3 Đặng Hoà 20-04-1956 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi Phường Tam Thanh

4 Hoàng Minh Chiến 30/11/2003 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoàng Đồng

5 Hoàng Thị Nụ 05-09-1985 Nữ Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Đồng

6 Hoàng Đức Cường 26-08-1954 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoàng Đồng

7 Nguyễn Trọng Đô 12-09-1966 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Đồng

8 Nguyễn Đại Phi 05-10-1997 Nam Văn phòng Đảng ủy  xã Hoàng Đồng

9 Phan Thanh Hoa 08-03-1991 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Nhân viên Khuyến nông xã Hoàng Đồng

10 Lưu Hải Vân 19/10/1970 Nữ Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Hoàng
Đồng

11 Nguyễn Thị Lam 24/11/1975 Nữ Văn phòng Đảng uỷ Phường Tam Thanh

12 Phùng Thị Thao 18-08-1981 Nữ Nhân viên Thú y  xã Hoàng Đồng

13 Nông Thị Đào 09-01-1948 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường Tam Thanh

14 Vũ Đức Huy 16-07-1987 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân Phường Tam Thanh

Danh sách này ấn định có 14 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: PHƯỜNG LƯƠNG VĂN TRI (gồm: phường Chi Lăng, xã Quảng Lạc trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Hoàng Thị Thắm (Hoàng
Hồng Thắng) 01/01/1972 Nữ Văn phòng Đảng ủy xã Quảng Lạc

2 Chu Thị Chuyên 8-6-1989 Nữ Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Lạc

3 Lê Thị Ngọ 9-10-1966 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quảng Lạc

4 Nông Thị Thức 25-8-1966 Nữ Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Quảng Lạc

5 Hoàng Văn Duyệt 20-6-1979 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Lạc

6 Nông Thị Thanh Nga 26-9-1995 Nữ Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phường Chi Lăng

7 Linh Thị Hà  05/5/1984 Nữ Nhân viên Thú y xã Quảng Lạc

8 Cao Văn Sơn 15-3-1964 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường Chi Lăng

9 Hoàng Thị Kim Anh  09/5/1965 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi Phường Chi Lăng

10 Nguyễn Thị Khánh Linh  07/12/1979 Nữ Nhân viên Thu ́ý kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Phường Chi Lăng

11 Hoàng Văn Huy 20-5-1984 Nam Nhân viên Thú y xã Quảng Lạc

12 Nguyễn Thu Hà 21-5-1972 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Chi
Lăng

Danh sách này ấn định có 12 người./.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: PHƯỜNG KỲ LỪA (gồm: phường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Cao Lộc, các xã Hợp Thành, Gia Cát, Tân Liên trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Vũ Ngọc Bích 17-07-1955 Nữ Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi phường Hoàng Văn Thụ

2 Đinh Thị Viên 01/11/1959 Nữ Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ

3 Nguyễn Thu Hoài 23/11/1989 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃phường Hoàng Văn Thụ

4 Mai Thị Hà 27/06/1983 Nữ Nhân viên Thu ́ý phường Hoàng Văn Thụ

5 Hoàng Thị Thu Thuỳ 08/04/1995 Nữ Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Cao Lộc

6 Lương Thị Kim Thuỳ 19-05-1992 Nữ Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cao Lộc

7 Hoàng Thanh Sơn 17-07-1999 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thị trấn Cao Lộc

8 Hứa Thị Bích 15/02/1991 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Nông dân Thị trấn Cao Lộc

9 Trần Thị Thu Hường 20/09/1985 Nữ Văn phòng Đảng ủy Thị trấn Cao Lộc

10 Vy Thế Sung 0'6/11/1960 Nam Phó Chu ̉tịch Hội Cựu chiến binh Thị trấn Cao Lộc

11 Triệu Ngân 09/04/1962 Nữ Chu ̉tịch Hội Người cao tuổi Thị trấn Cao Lộc

12 Lê Thị Dung 25/12/1959 Nữ Chu ̉tịch Hội Chư ̃thập đỏ Thị trấn Cao Lộc

13 Vi Thị Thu Giang 28/12/1979 Nữ Nhân viên Thu ́ý Thị trấn Cao Lộc

14 Lương Văn Thảo 15/07/1989 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Liên

15 Hoàng Văn Khánh 22/06/1978 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Liên

16 Đinh Thị Tâm 19/11/1991 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Liên

17 Chu Thanh Trang 12/11/1986 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nư ̃xã Tân Liên

18 Vi Văn Hưởng 16/02/1995 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Liên

19 Lành Văn Quang 12/01/1978 Nam Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã Tân Liên
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20 Nông Thị Tuyến 20/10/1983 Nữ Chủ tịch Hội Chư ̃thập đỏ xã Tân Liên

21 Mã Thị Hợp 20/7/1988 Nữ Nhân viên Khuyến nông xã Tân Liên

22 Hoàng Văn Nguyện 23/01/1988 Nam Nhân viên Thú Y xã Tân Liên

23 Hoàng Thị Lúa 13/4/1963 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Liên

24 Lý Thị Lệ 21/4/1990 Nữ Nhân viên Khuyến nông kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Cát

25 Nông Văn Thông 30/3/1973 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gia Cát

26 Đặng Thị Hiệu 19/3/1958 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Gia Cát

27 Chu Thị Hợp 15/6/1990 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  xã Gia Cát

28 Dương Đặng Thị Liễu 16/9/1993 Nữ Văn phòng Đảng uỷ kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

29 Lã Thị Nương 09/6/1987 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ kiêm Chủ tịch Hội Chứ thập đỏ xã Hợp Thành

30 Trịnh Đức Thắng 20/10/1950 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hợp Thành

31 Mông văn Sláy 04/3/1995 Nam Phó Chi ̉huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự kiêm Phí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hợp Thành

32 Nguyễn Thị Bình 10/8/1981 Nữ Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Thành

33 Lương La Thuấn 21/6/1993 Nam Phó Bi ́thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hợp Thành

34 Vũ Hồ Khánh Vy 02/4/2002 Nữ Phó Chu ̉tịch Hội Nông dân phường Hoàng Văn Thụ

35 Nguyễn Thị Kim Nguyên 13/3/1994 Nữ Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Văn  Thụ

36 Phạm Thuý Hà 20/5/1983 Nữ Nhân viên Thú y xã Hợp Thành

37 Nông Văn Khảo 05-08-1979 Nam Nhân viên Thú y xã Gia Cát

38 Lâm Thị Minh Hiếu 07-07-1986 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cao lộc

Danh sách này ấn định có 38 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Thời điểm nghỉ 01/7/2025)
(Kèm theo Quyết định số: 1919/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: PHƯỜNG ĐÔNG KINH (gồm: phường Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, xã Mai Pha và xã Yên Trạch trước khi sắp xếp, sáp nhập)

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Đinh Quý Sùng  05/6/1954 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Trại
2 An Thị Thu 25/3/1952 Nữ Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Vĩnh Trại
3 Trương Anh Tuấn 06/11/1969 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Đông Kinh
4 Nguyễn Thị Thịnh 10/5/1957 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đông Kinh
5 Nguyễn Văn Luật 28/02/1948 Nam Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Đông Kinh
6 Nguyễn Duy Đãn 19/9/1966 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đông Kinh
7 Bùi Quang Minh 27-6-2002 Nam Nhân viên Khuyến nông phường Đông Kinh
8 Nông Thị Như Quỳnh 25-5-1983 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ kiêm Văn phòng Đảng uỷ phường Đông Kinh
9 Đoàn Ngọc Hạnh 9-11-1999 Nữ Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MInh xã Mai Pha

10 Thân Như Thương 19-6-1985 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mai Pha
11 Ngô Mạnh Cường  08/4/2001 Nam Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Mai Pha
12 Hoàng Đức Khánh 17-10-1984 Nam Nhân viên Thú y xã Mai Pha
13 Hoàng Thanh Chín 13-4-1954 Nam Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Mai Pha
14 Hà Văn Nhâm 4-12-1956 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Yên Trạch
15 Hà Hải Vượng 16-2-1958 Nam Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Yên Trạch
16 Vy Thị Thoa 18-10-1989 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Trạch
17 Phùng Văn Nhất 27-5-1997 Nam Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Yên Trạch
18 Hoàng Hữu Nam 26-3-1991 Nam Văn phòng Đảng ủykiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Yên Trạch
19 Nguyễn Văn Sang  05/9/1962 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Mai Pha
20 Vũ Thị Thúy 8-7-1982 Nữ Phó chủ tịch Hội Nông dân kiêm Nhân viên Thú y phường Vĩnh Trại
21 Hoàng Thanh Đoàn  03/12/1985 Nam Nhân viên Thú y xã Yên Trạch
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22 Hà Văn Tự 25-3-1981 Nam Nhân viên Thú y kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Trạch
23 Vi Thị Thu 21/01/1976 Nữ Văn phòng Đảng uỷ phường Vĩnh Trại
24 Nguyễn Thị Thu Hà 19-7-1996 Nữ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Vĩnh Trại

Danh sách này ấn định có 24 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Giới tính Chức danh đang đảm nhiệm
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